
STT Tên bài báo Tác giả Tên tạp chí, hội thảo

1
Sinh tổng hợp vanillin từ axit ferulic sử dụng 

E. coli tái tổ hợp

Dương Văn Cường, Lê Thị Quỳnh 

Hoa 

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

2

Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện nuôi trồng 

tới khả năng tạo quả thể của nấm Đông trùng 

hạ thảo Cordyceps militaris

Đỗ Tuấn Bách, Hà Văn Hướng, 

Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huy 

Thuần, Dương Văn Cường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

3

Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến 

quá trình chiết cao rau má dựa trên khả năng 

chống oxi hóa.

 Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn 

Bình, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn 

Thị Thảo, Vũ Thị Huệ.

Tạp chí KH và CN, Đại 

học Thái Nguyên

4
Tối ưu hóa quá trình trích ly anthranoid toàn 

phần từ rễ Ba kích

 Nguyễn Văn Bình, Phạm Thị Vinh, 

Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị 

Linh, Bùi  Thị Phương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ

5
Nghiên cứu tách chiết polysaccharides từ 

sinh khối nấm  hương

Phạm Thị Vinh, Nguyễn Văn  Bình, 

Trần Thị Lý , Phạm Thị Phương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ

6
Nghiên cứu một số điều kiện thích hợp để 

sản xuất nước uống lên men lactic từ gạo lứt
Nguyễn Thị Đoàn

Tạp chí khoa học và 

công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

7
Nghiên cứu sử dụng dịch chiết thanh long 

ruột đỏ để sản xuất sữa chua

Phạm Thị Tuyết Mai, Trần Văn Chí, 

Đinh Thị Kim Hoa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

8

Nghiên cứu xác định chế độ tinh sạch 

chitosan sản xuất bằng phương pháp sinh 

học, hướng tới ứng dụng chế tạo chế phẩm 

sinh học chitosan-nano bạc

Lương Hùng Tiến, Nguyễn Thị 

Đoàn, Hồ Phú Hà

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

9
Nghiên cứu khả năng kháng nấm mốc của 

chế phẩm chitosan-nano bạc

Lương Hùng Tiến, Nông Việt Trinh, 

Ngô Xuân Bình, Hồ Phú Hà

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

10

vấn đề bình đẳng giới đối với đồng bào dân 

tộc Mông trong phát triển kinh tế hộ gia đình 

trên địa bàn xã Tân Long Huyện Đồng Hỷ 

Thái Nguyên

đặng thị bích Huệ, Đặng Thị Mai 

Lan, đặng thị thái, đào thị khang

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

11

khả năng sử dụng gạo lật thay thế ngô trong 

khẩu phần chăn nuôi gà F1 (Ri x Lương 

Phượng)

Trần Thanh Vân, Trần Quốc Việt, 

Võ Văn Hùng, Nguyễn Thị Thúy 

Mỵ, Nguyễn Thu Quyên 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

12

Ảnh hưởng của tỷ lệ (meth +Cys)/lys trong 

khẩu phần đến sức sản xuất thị của gà ri lai 

nuôi trong vụ hè thu và đông xuân

Trần Thanh Vân, Trần Quốc Việt, 

Võ Văn Hùng, Nguyễn Thị Thúy 

Mỵ, Nguyễn Thu Quyên , Phạm 

Văn Toàn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

13

tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E.Coli và Salmonella 

trên thịt gia cầm sau giết mổ tại huyện Hữu 

Lũng - lạng sơn

Nguyễn Văn Sửu, Đào Thị Hoài 

Giang
Khoa học kỹ thuật Thú y

14
Một số đăc điểm bệnh sán dây Tanenia 

hydatigena ở chó tại Tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị 

Kim Lan, 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên
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15
một số bệnh trên da của chó tại thành phố 

thái nguyên và biện pháp điều trị

Đặng Thị mai Lan, Nguyễn Thiên 

Thạch, Phùng Đức Phương, Phạm 

Thị Hường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

16

Xác định tỷ lệ nhiễm và đặc tính sinh vật hóa 

học của một số vi khuẩn gây ngộ độc thực 

phẩm trên thịt lợn tươi bán tại chợ trên địa 

bàn các tỉnh miền Bắc Việt Nam

Đặng Thị mai Lan, Đặng Xuân Bình Khoa học kỹ thuật Thú y

17

Xác định khả năng sản sinh độc tố đường 

ruột của vi khuẩn Monella SPP, 

staphylococcus aureus phân lạp trên thịt lợn 

bán tại chợ ở một số tỉnh phía Bắc Việt nam

Đặng Thị mai Lan, Đặng Xuân Bình Khoa học kỹ thuật Thú y

18

Một số đặc điểm bệnh do ấu trùng 

Cysticercus tenuicollis gây ra trên lợn tại 

tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị 

Kim Lan, Dương Như Ngọc, 

Nguyễn Thị Ngân.

Tạp chí KHKT Thú y, 

tập XXIII, số 1 - 2016 

19

Xác định tỷ lệ nhiễm và một số đặc tính sinh 

học của vi khuẩn Staphylococcus aureus gây 

ô nhiễm trên thịt lợn tại một số chợ của tỉnh 

Lạng Sơn

Nguyễn Thị Ngân Khoa học kỹ thuật Thú y

20

Một số đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh giun 

đũa lợn tại tỉnh quảng Ninh và dùng thuốc 

điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, hà thị hảo, 

trương thị hoài thu

Tạp chí Khoa học &công 

nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

21
Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun lươn ở 

lợn tại quảng Ninh

Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc 

Tuấn, Lê Văn Hòa

Tạp chí Khoa học &công 

nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

22
Một số đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh giun 

lươn ở lợn tại tỉnh quảng Ninh 

Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc 

Tuấn, Lê Văn Hòa
Khoa học kỹ thuật Thú y

23

Thực trạng giết mổ, kiểm soát giết mổ và sự 

ô nhiễm vi khuẩn Salmonella và E.Coli trên 

thịt gà bán trên địa bàn TP Thái Nguyên

Phan Thị Hồng Phúc, Trần Thị Tâm Khoa học kỹ thuật Thú y

24
Xác định đặc tính gây bệnh của chủng vi rút 

gây bệnh Marek trên gà nuôi

Hà Văn Quyết, Nguyễn Quang 

Tuyên, Phạm Công Hoạt, Phạm Thị 

Tâm

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn

25

Thực trạng giết mổ, kiểm soát giết mổ và sự 

ô nhiễm vi khuẩn Salmonella và E.Coli trên 

thịt lợn tại TP Thái Nguyên

Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Đức 

Phúc, Nguyễn Hồng Quân

Khoa học kỹ thuật Thú 

y, tập XXIII, số 2 năm 

2016

26
Một số đặc điểm dịch tễ giun đũa lợn tại 

Tỉnh Quang Ninh

Phan Thị Hồng Phúc, Trương Thị 

Hoài Thu, Phạm Đức Phúc

Khoa học kỹ thuật Thú 

y, Tập XXIII, số 2 năm 

2016

27

Một số đặc điểm bệnh do ấu trùng 

Cysticercus tenuicollis gây ra trên lợn tại 

Thái Nguyên

Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị 

Kim Lan, Dương Như Ngọc, 

Nguyễn THị Ngân, NGuyễn THị 

Bích Đào

Khoa học Kỹ thuật Thú y

28

Tương quan giữa tỷ lệ nhiễm giun kim 

Heterakis gallinarum với tỷ lệ mắc bệnh đầu 

đen ở gà

Trương Thị Tính, Nguyễn Thị Kim 

Lan, Lê Văn Năm, Đỗ Thị Vân 

Giang, NGuyễn Thị Bích Ngà

Khoa học Kỹ thuật Thú y



29

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu 

trùng giun đũa chó (Toxocara canis) trên 

người tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị 

Quyên, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn 

Thị Ngân, Phạm Đức Phúc, Phạm 

Diệu Thùy

Khoa học Kỹ thuật Thú y

30

Một số đặc điểm bệnh do ấu trùng 

Cysticercus tenuicollis gây ra trên lợn tại 

tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị 

Kim Lan, Dương Như Ngọc, 

Nguyễn Thị Ngân.

Tạp chí KHKT Thú y, 

tập XXIII, số 1 - 2016

31

Tình hình nhiễm ấu sán cổ nhỏ Cysticercus 

tenuicollis trên lợn và dê tại Thái Nguyên và 

mối tương quan với tỷ lệ nhiễm sán trưởng 

thành Taenia hydatigena ở chó

Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị 

Kim Lan và cs
Khoa học Kỹ thuật Thú y

32

Tinh hình bệnh tai xanh, sự lưu hàng vi rus 

PRRSV và kết quả phân lập vi khuẩn gây 

bệnh viêm phổi ở lợn tịa Bắc Ninh

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyên Thị 

Ngân, Nguyễn Văn quang, Phan Thị 

Hồng Phúc, Lê Minh, Phạm diệu 

thùy,Dương Thị Hồng Duyên, Trần 

Nhật Thắng, Nguyễn Nhân Lừng

Tạp chí Khoa học & 

công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên 

33

Đánh giá năng suất chất xanh và sử dụng cỏ 

stylo CIAT 184 và B.Mulato II trong chăn 

nuôi dê tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Trần Văn Thăng, Nguyễn Hưng 

Quang và Trần Huê Viên

Tạp chí Khoa học công 

nghệ chăn nuôi, Viện 

Chăn nuôi – Bộ 

NN&PTNT, số 60 

(tháng 2/2016) ISSN 

1859-0802, tr 76-87

34

Đánh giá năng suất, chất lượng và khả năng 

sử dụng một số giống cỏ trong chăn nuôi bò 

tại Sơn La

Trần Văn Thăng, Nguyễn Hưng 

Quang và Mai Anh Khoa

Tạp chí Khoa học công 

nghệ chăn nuôi, Viện 

Chăn nuôi - Bộ 

NN&PTNT, số 62 

(tháng 4/2016) ISSN 

1859-0802, tr 88-94

35

nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ tinh thô 

trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng 

của nghé cái giai đoạn 6-12 tháng tuổi

Trần Văn Thăng, Nguyễn Văn Hải 

và Mai Anh Khoa, Trương Hữu 

Dũng

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Chăn nuôi, Hội 

Chăn nuôi số 205

36

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh trưởng, năng 

suất xanh, giá trị dinh dưỡng và khả năng 

sinh khí in vitrocủa các giống cao lương ngọt 

ở giai đoạn chín sáp sử dụng trong chăn nuôi 

đại gia súc

Nguyễn Hưng Quang, Hoàng Việt 

Hưng, Mai Anh Khoa và Nguyễn 

Văn Đại

Tạp chí Khoa học công 

nghệ chăn nuôi, Viện 

Chăn nuôi - Bộ 

NN&PTNT, số 62 

(tháng 4/2016) ISSN 

1859-0802, tr 55-61

37
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh 

giun đũa cho ở tỉnh Thái Nguyên
Lê Minh, Phạm Thanh Cường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ

38
Nghiên cứu lựa chọn thuốc điều trị bệnh sán 

dây chó ở 3 huyện tỉnh Quảng Ninh
Lê Minh, Đỗ Thị Vân Giang

Tạp chí khoa học và kỹ 

thuật Thú y

39

Phân công lao động nam nữ trong quá trình 

phát triển kinh tế hộ gia đình xã Hóa Trung, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Đỗ Hương Giang
Tạp chí Dạy và học ngày 

nay, số tháng 5/2016

40

Sự biến đổi hôn nhân của gia đình dân tộc 

Tày, Nùng tại xã Lục Bình, huyện Bạch 

Thông, Tỉnh Bắc Kạn trong quá trình phát 

triển nông thôn mới

Nguyễn Đỗ Hương Giang, Lèng Thị 

Lan, Dương Thùy Trang

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đại học Thái 

Nguyên, tập 157 số 12



41
Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân j-đơn 

điệu
Nguyễn Bường, Phạm Thanh Hiếu

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên, tập 150 số 5, tr. 

207--212.

42
"Ứng dụng của ma trận nghịch đảo trong lý 

thuyết mã hóa sử dụng trong bảo mật" 
Vi Diệu Minh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ- ĐH Thái 

Nguyên, tập 157 số 12

43
Giải pháp phát triển ngành chè tỉnh Thái 

Nguyên
Nguyễn Thị Huyền

Tạp chí Kinh tế và Dự

báo, số 31, tr55.

44

Vận dụng dạy học dự án trong dạy học học 

phần Hóa phân tích cho sinh viên trường Đại 

học Nông lâm -Đại học Thái Nguyên góp 

phần phát triển năng lực vận dụng kiến thức

Đào Việt Hùng, Đặng Thị Oanh 

Tạp chí khoa học trường

Đại học Sư phạm Hà

Nội, tập 61 số 6A, tr.79-

86.

45

Thực trạng – giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo các học phần Hóa học cho sinh 

viên năm thứ nhất tại trường Đại học Nông 

Lâm Thái Nguyên

Đào Việt Hùng,

Tạp chí khoa học và

công nghệ ĐHTN, Vol.

05(150), p. 03-07.

46

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng học tập của sinh viên đối với 

học phần Vật lý đại cương tại trường Đại học 

Nông lâm - Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên,  Tập 152,

số 07/2, năm 2016

47

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng 

suất của một số giống đậu tương mới tại Thái 

Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền, Trần Thị 

Trường, Trần Văn Điền, Phạm Thị 

Thanh Vân 

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ, Tập 149, số 04 

năm 2016, Trang 51-57

48

Các kết quả Nghiên cứu ban đầu về thành 

phần hóa học của thân cây đơn châu chấu ( 

Aralia armata) ở Thái Nguyên

Đỗ Tiến Lâm, Vũ Thị Thu Lê, 

Trần Thị Hoài Vân, Luân Thị Thu, 

Nguyễn Thị Ngân, Đoàn Lan 

Phương, Lành Thị Ngọc, Phạm 

Quốc Long, Phạm Thị Hồng Minh

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Thái Nguyên 

(2016). 150 (05). p9-14.

49

Primary study on the chemical composition 

of the n-hexanne extract of callicarpa 

candicans (Burm.f) Hochr. Growing in Viet 

Nam

Vu Thi Thu Le, Luan Thi Thu, 

Phạm Hong Minh, Đo Tien Lam, 

Nguyen phi Hung, Doan Lan 

Phuong, Nguyen Thị Hong Van, 

Pham Quoc Long

Tạp chí khoa học và 

công nghệ - Viện hàn 

lâm khoa học và công 

nghệ Việt Nam. (2016). 

54(2B). p251-257.

50
Kết quả thí nghiệm phân bón cho sắn tại tỉnh 

Quảng Bình

Dương Văn Sơn, Nguyễn Viết 

Hưng, Keith Fahrney

Khoa học và Công nghệ - 

 Đại học Thái Nguyên, 

tập 150 số 5

51
Kết quả nghiên cứu trồng xen lạc với sắn tại 

Quảng Bình

Nguyễn Viết Hưng, Dương Văn 

Sơn,  Keith Fahrney

Khoa học và Công nghệ - 

 Đại học Thái Nguyên, 

tập 150 số 5

52

Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho các 

cơ sở sản xuất chè đã được cấp giấy chứng 

nhận VietGap vùng chè đặc sản Thành phố 

Thái Nguyên

Nguyễn Thị Giang, Bùi Đình Hòa, 

Vũ Thị Hiền

Tạp chí Khoa học Đại 

học Thái Nguyên, Tập 

150, số 05, 2016

53
Giải pháp phát triển kinh tế trang trại của 

tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020
Bùi Thị Thanh Tâm

Tạp chí Khoa học Đại 

học Thái Nguyên, tập 

150 số 5



54

Tiềm năng giảm nhẹ và thích ứng với biến 

đổi khí hậu của một số mô hình nông lâm kết 

hợp tại huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thu Hằng

Tạp chí KH&CN, Đại 

học Thái Nguyên, tập 

150 số 5, tr.79-86

55

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của Keo tai 

tượng (Acacia mangium Wild) tại huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Tuấn 

Hùng, Trịnh Quang Huy

Tạp chí Khoa học Đại 

học Đồng Tháp, (20), tr. 

76-81.

56

Trữ lượng các bon rừng tại khu bảo tồn thiên 

nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái 

Nguyên

Đỗ Hoàng Chung
Tạp chí KH&CN, Đại 

học Thái Nguyên, số 1

57

Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của cây 

chè trong mô hình nông lâm kết hợp chè - 

rừng tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thanh Tiến, Lục Văn 

Cường

Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT, số tháng 11, tr. 

212-218

58

Đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình 

trồng các loài cây bản địa tại trường Đại học 

Nông lâm Thái Nguyên

Trần Thị Hương Giang, Hồ Ngọc 

Sơn

Tạp chí KH&CN, Đại 

học Thái Nguyên, tập 

149, số 4, tr.107-111

59

Xác định cấu tạo một số loại gỗ quy hiếm 

làm cơ sở cho công tác đào tạo và nghiên 

cứu khoa học tại trường ĐH Nông lâm Thái 

Nguyên

Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị 

Tuyên

Tạp chí KH&CN, Đại 

học Thái Nguyên, số 04

60

Nghiên cứu tính đa dạng và cấu trúc thảm 

thực vật tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh 

Nam Xuân Lạc - Chợ Đồn - Bắc Kạn

Nguyễn Văn Mạn, La Quang Độ
Tạp chí KH&CN, Đại 

học Thái Nguyên, số 05

61

Một số quy luật phân bố và tương quan rừng 

trồng Thông đuôi ngựa (Pinus 

massoniana Lamb) tại huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn

Nguyễn Công Hoan, Đỗ Hoàng 

Chung

Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT, số 18

62

Đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn loài 

và sinh cảnh Nam Xuân Lạc - Chợ Đồn - Bắc 

Kạn

Nguyễn Văn Mạn, La Quang Độ, 

Đặng Kim Vui

Tạp chí KH&CN, Đại 

học Thái Nguyên, tập 

146, số 01, 2016

63

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính 

ức chế tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) 

của cao chiết Ethanol từ cây Hoàng liên ô rô 

(Mahonia nepalensis DC.)

Trịnh Đình Khá
1*

, Hà Thị Thanh 

Hoàn
1
, Nguyễn Thị Thu Hiền

2

Tạp chí KH Nông 

nghiệp Việt Nam, tập 14, 

số 5/2016, tr. 779-784 

64

Ứng dụng GIS và ảnh Landsat đa thời gian 

xây dựng bản đồ biến động diện tích rừng tại 

xã vùng đệm Xuân Đài và Kim Thượng, 

Vườn Quốc gia Xuân Sơn

Nguyễn Hải Hòa
1*

, Nguyễn Thị 

Thu Hiền
2
, Lương Thị Thu Trang

3

Tạp chí KH Lâm nghiệp, 

số 3/2016, tr. 4524 - 4537

65

Nghiên cứu tính chất vật lý, cơ học gỗ loài 

Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga 

brevifolia W. C cheng & L. K. Fu, 1975)

Lê Văn Phúc

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Thái 

Nguyên, số 05

66
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài 

cây Mắc mật ở Lạng Sơn

Nguyễn Hữu Giang, Trần Quốc 

Hưng, Tống Thị Thùy Dung, 

Nguyên Mạnh Thắng, Nguyễn 

Nghĩa Biên

Tạp chí NN&PTNT, số 

tháng 12, tr.28-34

67

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của 

cây Dẻ gai Ấn Độ tại Trại Thực nghiệm 

trường Cao Đẳng nghề công nghiệp và Nông 

Lâm Đông Bắc

Nguyễn Hữu Giang, Tống Thị Thùy 

Dung, Trần Quốc Hưng

Tạp chí NN&PTNT, số 

tháng 12, tr.58-63

http://1.tr/
http://1.tr/
http://1.tr/


68

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chăn 

nuôi sau Biogas bằng các loài thực vật thủy 

sinh tại Thái Nguyên

Nguyễn Thanh Hải KH&CN-ĐHTN

69

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch 

đến môi trường khu du lịch Sa Pa, tỉnh Lào 

Cai

Nguyễn Thị Huệ KH&CN-ĐHTN

70

Nghiên cứu khả năng hấp thụ kim loại nặng 

chì và asen của cây dương xỉ (microsorum 

pteropus) và đơn buốt (bidens pilosa L) tại 

Bắc Kạn

Hà Đình Nghiêm KH&CN-ĐH Đà Nẵng

71

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi 

khí hậu trên địa bàn xã Cam Đường, thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đặng Thị Hồng Phương, Hoàng 

Quý Nhân, Nguyễn Văn Giáp

Tạp chí Khoa học Đại 

học Tân Trào

72

Ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng 

đồng trong phát triển nông nghiệp bền vững 

tại các xã vùng đệm VQG Xuân Thủy, Nam 

Định

Đặng Thị Hồng Phương
Tạp chí Khoa học Đại 

học Tân Trào

73

Đặc điểm một số kim loại nặng trong bùn 

thải của trạm xử lý nước thải Hà Nội, Việt 

Nam

Đặng Thị Hồng Phương, Nguyễn 

Thế Đặng, Nguyễn Mạnh Khải
Tạp chí Khoa học Đất

74
Nghiên cứu khả năng chiết một số kim loại 

nặng trong bùn thải đô thị bằng axit axetic

Đặng Thị Hồng Phương, Trần Văn 

Quy, Nguyễn Mạnh Khải

Khoa học Công nghệ Đại 

học Quốc gia

75
Nghiên cứu xử lý nước khu nuôi trồng thủy 

sản bằng thực vật thủy sinh
Trần Thị Phả

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ 146(01) - 

ĐHTN

76

Nghiên cứu sử dụng thực vật thủy sinh để xử 

lý nước thải sinh hoạt và nước nuôi trồng 

thủy sản

Trần Thị Phả

Tạp chí Nông nghiệp & 

Phát triển nông thôn  số 

12/2016

77

Đánh giá công tác BT&GPMB khi Nhà nước 

thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn Tp 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Lương Văn Hinh Khoa học &CN ĐHTN

78
Nghiên cứu xử lý nước thải gara oto bằng 

phương pháp sinh học

Dư Ngọc Thành, Dương Thị Minh 

Hòa, Vũ Thị Hương

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn 

Việt Nam

79
Nghiên cứu chất lượng môi trường nước Hồ 

Núi Cốc Thái Nguyên

Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Huệ &Tô 

Tuấn Anh

Tạp chí KH công nghệ-

Trường Đại học Hùng 

Vương Số 1(2)-2016

80

Nghiên cứu hiệu quả của chế phẩm sinh học 

POLAVERT trong xử lý ao cấp nước thuộc 

khu thủy sản tại trường Đại học Nông Lâm – 

Đại học Thái Nguyên

Đỗ Thị Lan và Nguyễn Việt Cường 

, Vasin Thepsoparn

Tạp chị KH&CN Đại 

học Thái Nguyên, Tập 

153 số 08, 2016

81

“Nghiên cứu diễn biến một số chỉ tiêu chất 

lượng môi trường đất và nước mặt ở thành 

phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2014” 

Nguyễn Thế Đặng,

Nguyễn Thị Yến,

Bàn Thị Mỳ

Tạp chí Hội Khoa học 

Đất Việt Nam

82

Investigation of the wastewater treatment 

capactity after the mineral exploitation by 

the agricultural by- products (banana peels, 

peanut shells)

Tran Thi Nhu, Do Minh Hong, Do 

Manh Dung, Nguyen Vu Tuan Anh, 

Nguyen Thi Van, Tran Thi Pha

Tạp chí Khoa học công 

nghệ 



83

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sục khí 

đến hiệu quả xử lý COD, Nitơ trong nước 

thải chăn nuôi lợn sau xử lý yếm khí bằng 

phương pháp lọc sinh học ngập nước

ThS. Đặng Thị Hồng Phương
Tạp chí khoa học Đại 

học Tân Trào

84

Nghiên cứu khả năng xử lý nước giếng bằng 

phương pháp tự oxy hóa và hấp phụ trên một 

số vật liệu có sẵn tại xã La Hiên, huyện Võ 

Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Dư Ngọc Thành, Nguyễn Thị Huệ

Tạp chí khoa học và 

công nghệ ĐH Thái 

Nguyên

85

Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Phan Đình Binh, Phan Thị Thanh 

Huyền, Nguyễn Thị Huệ.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ ĐH Thái 

Nguyên

86
Nghiên cứu xây dựng DEM và DSM từ công 

nghệ LiDAR

Phan Đình Binh, Nguyễn Đức 

Thuận, Phan Thị Thanh Huyền

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ ĐH Thái 

Nguyên

87

Ứng dụng GIS và máy toàn đạc điện tử đo 

đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phường Quang 

Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Phan Đình Binh, Nguyễn Thanh 

Hải, Nguyễn Ngọc Anh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ ĐH Thái 

Nguyên

88

Đánh giá thực trạng khai thác khoáng sản và 

công tác thanh kiểm tra trong quản lý khai 

thác khoáng sản tại Thái Nguyên

Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc 

Nông, Vũ Thị Quý, Hà Văn Tuyển

Khoa học công nghệ - 

Đại học Thái Nguyên

89

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả đất làng nghề 

hoa đào tại phường Cam Giá thành phố Thái 

Nguyên

Vũ Thị Quý, Hà Thanh Thùy, 

Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tuấn 

Anh

Khoa học công nghệ - 

Đại học Thái Nguyên

90

Thành lập lưới khống chế độ cao phục vụ 

công tác khảo sát, đo vẽ địa hình khu vực 

trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình 

Binh, Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn 

Huy Trung, Trương Nguyên Hậu

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đại học Thái 

Nguyên tập 147 số 02 

năm 2016

91

Thực trạng công tác quản lý nhà nước về giá 

đất và định giá đất ở đô thị trên địa bàn thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thế 

Hùng, Phan Đình Binh

Tạp chí NN&PTNT, số 

11, năm 2016, trang 132 

– 140

92

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất 

ở đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thế 

Hùng, Phan Đình Binh

Tạp chí NN&PTNT, số 

12, năm 2016, trang 26 – 

33

93

Nghiên cứu sự khác biệt giữa giá đất ở đô thị 

trên thị trường và giá đất quy định tại thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thế 

Hùng, Phan Đình Binh

Tạp chí NN&PTNT, số 

19, năm 2016, trang 18 – 

26.

94

Ứng dụng công nghệ GIS và phần mềm 

Gcadas xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 

2015 tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang.

Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Binh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đại học Thái 

Nguyên

95

Xây dựng các loại bản đồ phục vụ công tác 

quản lý và bảo vệ đất nông nghiệp tại lưu 

vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Quang Thi, Hoàng Văn 

Hùng, Phan Đình Binh, Chu Văn 

Trung, Phạm Văn Tuấn

Khoa học và Công nghệ 

ĐH Thái Nguyên



96

Nghiên cứu, xây dựng bản đồ phân hạng 

thích nghi đất đai phục vụ công thác quy 

hoạch trồng lúa nếp tại xã Ôn Lương, huyện 

Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn 

Đức Nhuận, Phạm Văn Tuấn

Khoa học và Công nghệ 

ĐH Thái Nguyên

97

Nghiên cứu môi trường vùng đệm hồ Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn-Khu vực nghiên cứu tại huyện 

Chợ Đồn.

Nguyễn Quang Thi, Hoàng Thị 

Thúy Hằng, Hoàng Văn Hùng.

Khoa học và Công nghệ 

ĐH Thái Nguyên

98

Đánh giá giá trị cảnh quan và giá trị phi sử 

dụng của Khu du lịch sinh thái Suối mỡ, 

huyện Lục Nam, Bắc Giang

Nguyễn Thế Đặng
Khoa học và Công nghệ 

ĐH Thái Nguyên

99

Ứng dụng viễn thám và GIS xây dựng bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất xã Vĩnh Lợi, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Chu Văn Trung, Lùng Thị Thu, Đỗ 

Văn Hải

Khoa học và Công nghệ 

ĐH Thái Nguyên

100
Một số giải pháp phát triển thị trường đất ở 

trên thị trường thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Lê Văn Thơ, Hà Anh Tuấn, Đinh 

Thị Nhíp Nhung

Khoa học và Công nghệ 

ĐH Thái Nguyên

101

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân

sinh học NTT đến sinh trưởng và năng suất

của giống dong riềng DR3 tại trường Đại học

Nông Lâm Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế 

Hùng, Nguyễn Viết Hưng, Lê Sỹ 

Lợi.

Tạp chí Khoa học công 

nghệ - Đại học Thái 

Nguyên tập150 (2016) 

số 05.

102

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến

sinh trưởng và năng suất của giống dong

riềng DR3 tại trường Đại học Nông Lâm

Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học công nghệ

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị 

Lân,  Nguyễn Viết Hưng, Lê Sỹ Lợi.

Tạp chí Khoa học công 

nghệ - Đại học Thái 

Nguyên tập150 (2016) 

số 05.

103

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ

thuật canh tác tổng hợp đến dịch hại và năng

suất giống cà chua TN386 trong vụ đông

xuân 2013-2014 tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mão, Lê Thị Kiều 

Oanh, Nguyễn Thị Phương Oanh

Tạp chí chuyên ngành 

Bảo vệ thực vật

104

Thành phần sâu hại, một số đặc điểm sinh

học của rệp muội ngô (Rhopalosiphum

maidis Fitch) hại giống cao lương ngọt

KSC105 tại Thái Nguyên, vụ Xuân năm 2014

Dương Thị Nguyên, Hoàng Thị 

Bích Thảo, Lê Thị Kiều Oanh,  Đào 

Thị Hằng và Bùi Văn Dũng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đại học Thái 

Nguyên

105

Nghiên cứu một số biện pháp quản lý nấm

gây bệnh thối rễ giống cao lương ngọt

KCS105 trong vụ Xuân năm 2014 tại Thái

Nguyên

Dương Thị Nguyên, Hoàng Thị 

Bích Thảo
Tạp chí Bảo vệ thực vật

106

Kết quả đánh giá khả năng sinh trưởng, phát

triển của một số tổ hợp ngô lai mới vụ Xuân

và vụ Thu 2014 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Dương Thị Nguyên, Vi Đình Thiện
Tại chí Khoa học Công 

nghệ Nông nghiệp
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633

Khảo nghiệm thích ứng và đáng giá mức độ 

gây hại của mọt đục thân đối với một số 

dòng keo lai đã được công nhận ở vùng 

Trung tâm và Tây Bắc

Nông Phương Nhung,  Lê Đắc 

Hùng, Trần Trung Kiên, Nguyễn 

Minh Chí

Tạp chí NN & PTNT

634

Ảnh hưởng của một số tổ hợp phân vô cơ và 

mật độ đến sinh trưởng và năng suất cảu 

giống đậu tương DT51 vụ hè thu tại thái 

Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền, Trần văn 

Điền, Trần Thị Trường, Nguyễn Thị 

Quỳnh

Tạp chí KH&CN ĐHTN

635

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của 1 số dòng đậu tương nhập nội từ Hàn 

Quốc tại Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến Tạp chí KH&CN ĐHTN

636

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, năng suất và 

khả năng chống chịu của 1 số tổ hợp ngô lai 

tại Thái Nguyên.

Lưu Thị Xuyến Tạp chí KH&CN ĐHTN

637

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của một số dòng, giống đậu tương vụ Xuân 

2018 tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mai Thảo Tạp chí NN & PTNT

638

Nghiên cứu thời vụ trồng cho hai giống sắn 

mới BKA900 và KM419 tại huyện Văn Yên, 

Yên Bái

Trần Đình Hà, Nguyễn Viết Hưng, 

Lê Thị Kiều Oanh
Tạp chí NN & PTNT

http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/953
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/953
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/953


639

Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ 

thuật chăm sóc tới sinh trưởng và phát triển 

của giống hoa hồng Bishop’s Castle tại Thái 

Nguyên

Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí KH&CN ĐHTN

640

Ảnh hưởng của phương pháp ghép đến tỷ lệ 

sống và tỷ lệ xuất vườn của bưởi đỏ Tân lạc 

và bưởi da xanh tại Thái Nguyên

Hà Duy Trường, Đặng Tố Nga, Hà 

Minh Tuân, Lê Trường Giang
Tạp chí NN&PTNT

641

Đánh giá ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vi 

sinh và phân bón qua lá đến sinh trưởng 

giống quýt ngọt không hạt (Citrus unshiu 

Marc) trong giai đoạn kiến thiết cơ bản tại 

Bắc Kạn

Nguyen Minh Tuan, Ha Minh Tuan, 

Luan Thi Dep, Nguyen Ngoc Lan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

642

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực 

vật đến sinh trưởng phát triển giống quýt 

ngọt không hạt (Citrus unshiu Marc) trong 

giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Bắc Kạn

Luan Thi Dep, Nguyen Minh Tuan, 

Ha Minh Tuan, Hua Thi Toan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

643

Ảnh hưởng của gốc ghép đến khả năng sinh 

trưởng, phát triển và chất lượng giống cam 

sành không hạt LĐ06 tại huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái

Trần Minh Quân Tạp chí KH&CN ĐHTN

644

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng 

suất của các tổ hợp ngô lai mới tại Thái 

Nguyên

Trần Minh Quân Tạp chí KH&CN ĐHTN

645

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số 

nguồn gen giống sắn thu thập năm 2018 tại 

Thái Nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim 

Diệu, Trần Ngọc Ngoạn, Phạm Thị 

Thanh Vân

Tạp chí KH&CN ĐHTN

646

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất 

và chất lượng một số giống dưa lê Hàn Quốc 

tại tỉnh Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đình Hà Tạp chí NN&PTNT

647

"Nghiên cứu lựa chọn giống ngô lai mới cho 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn". Tạp chí NN 

& PTNT

Lê Sỹ Lợi Tạp chí NN&PTNT

648

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và 

phương pháp phân tích AHP trong phân vùng 

thích nghi đất đai cho cây ba kích tại Phú 

lương, Thái Nguyên

Vũ Thị Thanh ThủyNguyễn Thế 

Huấn, Mai Việt Anh, Phạm Văn 

Tuấn

Tạp chí NN&PTNT

649

Ảnh hưởng của phương pháp ghép đến khả 

năng nhân giống của bưởi đỏ Tân Lạc và 

bưởi Da xanh tại Thái Nguyên

Hà Duy Trường, Hà Minh Tuân, 

Đặng Thị Tố Nga
Tạp chí NN&PTNT

650

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của 

rừng trồng Keo tai tượng tại huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Công Hoan Tạp chí NN&TTNT

651

Ảnh hưởng của 1 số chất kích ra rễ đến khả 

năng nhân giống cây Hoàng Đằng (Fibrea 

Recia Piere ) bằng phương pháp giâm hom.

Đặng Thị Thu Hà, Lục Văn Cường, 

Nguyễn Thị Thu Hoàn
Tạp chí NN&PTNT

652
Kỹ thuật gây trồng cây Chùm Ngây tại Thái 

Nguyên
Đặng Thị Thu Hà Tạp chí NN&PTNT

653
Kỹ thuật nhân giống cây Mít Thái Lan bằng 

phương pháp ghep cành 
Đặng Thị Thu Hà Tạp chí NN&PTNT



654

Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố lập địa đến 

sinh trưởng cây Hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn

Nguyễn Thanh Tiến, Lục Văn 

Cường, Phạm Đức Chính
Tạp chí NN&PTNT

655

Xây dựng phương trình sinh khối cho cây 

keo tai tượng (Acacia mangium  Willd) ở 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Phạm Đức Chính, Lục Văn Cường Tạp chí NN&PTNT

656

Hiệu lực của một số thuốc hóa học trong 

phòng trừ bệnh phấn trắng hại lá Keo Tai 

Tượng (Acacia Mangium ) tại vườn ươm 

công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên .

 Đặng Kim Tuyến, Đặng Thị Thu 

Hà, Đàm văn Vinh
Tạp chí NN&PTNT

657
Kỹ thuật nhân giống cây Mít Thái Lan bằng 

phương pháp ghép cành 
Nguyễn Thị Thu Hoàn Tạp chí NN&PTNT

658

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại môi trường 

cơ bản và các chất điều hòa sinh trưởng đến 

khả năng nhân tạo chồi mới sạch bệnh ban 

đầu của cây Sa mộc dầu (Cunninghamia 

konishii Hayata)

Nguyễn Thị Thoa
Tạp chí Khoa học Lâm 

nghiệp

659

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh loài 

Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại tỉnh 

Tuyên Quang

Nguyễn Thị Thoa
Tạp chí Rừng và Môi 

trường

660

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng hạt và 

sinh trưởng của cây Kháo vàng (Machilus 

bonii Lecomte) trong giai đoạn vườn ươm

Nguyễn Thị Thoa Tạp chí NN&PTNT

661

Xây dựng phương trình sinh khối cho cây 

keo tai tượng (Acacia mangium Willd) ở 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Tuấn Hùng Tạp chí NN&PTNT

662

Một số đặc điểm lâm học loài Kháo vàng 

(Machilus bonii Lecomte) tại tỉnh Thái 

Nguyên

Lê Văn Phúc
Tạp chí KH&CN Lâm 

nghiệp

663

Phân tích hành vi người tiêu dùng đối với 

nông sản bản địa và đặc sản địa phương khu 

vực miền núi phía Bắc

Hồ Ngọc Sơn Tạp chí NN&PTNT

664
Nghiên cứu nhân giống hom Sa mộc dầu 

(Cunninghamia konishii Hayata)

Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu 

Hoàn
Tạp chí NN&PTNT

665

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây 

thuốc ở xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Thu Hiền Tạp chí NN&PTNT

666

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây 

thuốc được sử dụng trong cộng đồng một số 

dân tộc ở xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Thu Hiền,  Đặng Kim 

Tuyến

Tạp chí KH&CN Lâm 

nghiệp

667

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của 

rừng trồng Keo tai tượng tại huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Trần Quốc Hưng Tạp chí NN&PTNT

668

Xây dựng mô hình vườn cây bản địa tại 

trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái 

Nguyên

Trần Quốc Hưng Tạp chí KH&CN ĐHTN

669
Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon Vầu 

đắng tại tỉnh Bắc Kạn
Trần Công Quân Tạp chí KH&CN ĐHTN



670

Khảo nghiệm một số loại thuốc bảo vệ thực 

vật trong phòng trừ bệnh hại cây Gừng gió 

giai đoạn vườn ươm tại trường ĐHNL Thái 

Nguyên

Lê Sỹ Hồng
Tạp chí Rừng & Môi 

trường

671

Xác định mức bón đạm thích hợp cho cây 

thức ăn xanh Trichanthera gigantea ở năm 

thứ nhất

Từ Trung Kiên, Nguyễn Thị Thu 

Cúc, Trần Thị Hoan, Từ Quang Hiển

Tạp chí Chăn nuôi, Hội 

Chăn nuôi

672

Nghiên cứu ảnh hưởng của bột lá sắn đến 

năng suất và chất lượng thịt chim cút nuôi tại 

Thái Nguyên

Từ Trung Kiên, Bùi Thị Thơm, 

Trần Thị Hoan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

673

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nền 

đệm lót khác nhau đến khả năng sinh trưởng 

của gà Móng nuôi tại Thái Nguyên

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Cù 

Thị Thúy Nga, Trần Văn Thăng, 

Nguyễn Gia Huân, Hoàng Anh 

Thắng

Tạp chí KH&CN ĐHTN

674

Số lượng, sự phân bố và một số đặc điểm 

sinh học của dê địa phương Định hóa, Thái 

Nguyên

Trần Văn Phùng, Nguyễn Thị Minh 

Thuận, Nguyễn Thị Duyên

Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT

675

Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm sinh học 

milk feed đến khả năng sinh trưởng và tiêu 

tốn thức ăn của lợn nuôi thịt

Trần Văn Thăng, Nguyễn Hưng 

Quang, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí KHCN Chăn 

nuôi, Viện Chăn nuôi

676

Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm sinh học 

milk feed đến năng suất sinh sản của lợn nái 

landrace giai đoạn từ ngày chửa thứ 84 đến 

cai sữa lợn con

Trần Văn Thăng, Nguyễn Văn Sửu, 

Nguyễn Đức Bình, Phạm Phương 

Thảo

Tạp chí KH&CN ĐHTN

677
Khoảng cách cắt hợp lý đối với cây 

Trichathera gigantean ở năm thứ nhất

Trần Thị Hoan, Từ Trung Kiên, Mai 

Anh Khoa, Từ Quang Hiển

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi

678

Xác định tình hình nhiễm và sử dụng thuốc 

điều trị bệnh đầu đen do Histomonas 

meleagridis gây ra trên đàn gà nuôi tại huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thùy Dương, Phạm Thị 

Trang, Nguyễn Thu Quyên, Nguyễn 

Hữu Hòa

Tạp chí KH&CN ĐHTN

679
Một số đặc điểm dịch tễ và triệu chứng lâm 

sàng bệnh sán dây ở gà tại TP. Thái Nguyên

Dương Thị Hồng Duyên, Phạm 

Diệu Thùy, Nguyễn Hữu Hòa
TC NN&PTNT 

680
Bệnh do Leucocytozoon  ở gà tại tỉnh Thái 

Nguyên, Bắc Giang

Dương Thị Hồng Duyên, Nguyễn 

Thị Kim Lan, Lê Văn Năm

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật thú y

681
Xác định loài và thực trạng nhiễm sán lá gan 

lớn trên đàn trâu, bò của tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Diệu 

Thùy, Nguyễn Văn Quang, Phan 

Thị Hồng Phúc, Dương Thị Hồng 

Duyên

Tạp chí KH&CN ĐHTN

682

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng trong 

sản xuất nước mắm truyền thống từ cá cơm 

và cá nục.

Lê Minh Châu, Hồ Thị Bích Ngọc Tạp chí KH&CN ĐHTN

683

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà 

nuôi tại thành phố Thái Nguyên và dùng dịch 

chiết tỏi điều trị

Phạm Diệu Thùy, Dương Thị Hồng 

Duyên
Tạp chí KH&CN ĐHTN

684
Khảo sát đáp ứng miễn dịch với vắc xin 

Amevac PRRS trên lợn tại tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị 

Kim Lan, Phạm Diệu Thùy, Vũ 

Minh Thảo, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí KH&CN ĐHTN



685

Khảo sát một số đặc điểm sinh học, sinh 

trưởng và sinh sản của rùa Đất lớn Heosymys 

Grandís (Gray,1860) nuôi tại trung tâm 

nghiên cứu hộ động vật 

hoang dã, Sóc Sơn, Hà Nội

Nguyễn Thu Quyên, Phạm Thị 

Thanh Vân
Tạp chí KH&CN ĐHTN

686

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của 

Actinomyces và Baciiius phân lập được ở 

vùng trồng chè tại Thái Nguyên 

Nguyễn Quang Tuyên, Phạm Thị 

Phương Lan, Đỗ Bích Duệ, 

Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Mạnh 

Cường

Tạp chí KH&CN ĐHTN

687

"Kết quả xác định một số đặc tính sinh học 

của các chủng Streptococcus suis  gây bệnh ở 

lợn tại tỉnh Thái Nguyên"

Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long 

Thành, Nguyễn Văn Quang, Đỗ 

Hồng Anh

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

688

Phân lập, xác định serotype và độc lực của 

các chủng Streptococcus suis  gây bệnh ở lợn 

tại tỉnh Thái Nguyên"

Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long 

Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn 

Quang Tuyên, Đỗ Hồng Anh

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

689

Kết quả thử nghiệm vaccine phòng viêm 

phổi, viêm khớp cho lợn nuôi tại tỉnh Thái 

Nguyên

Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long 

Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn 

Quang Tuyên, Đỗ Hồng Anh

Tạp chí NN&PTNT

690
Nghiên cứu nhiễm ấu trùng Cysticercus 

cellulosae trên lợn tại tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Lan 

Phương, Phan Thị Hồng Phúc, 

Nguyễn Thị Ngân, Phạm Diệu Thùy

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

691

Nghiên cứu tình hình mắc bệnh ngoài da do 

Demodex canis gây ra ở chó nuôi tại thành 

phố Thái Nguyên

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Văn 

Lương

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

692

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh 

giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn 

thả tại 3 huyện thuộc tỉnh Lào Cai

Lê Minh, Nguyễn Thị Hồng Châm Tạp chí NN&PTNT

693

Đa dạng hóa các hình thức đánh giá kết quả 

học tập của sinh viên. Ứng dụng mô hình 

đánh giá thực trong giảng dạy học phần vật 

lý đại cương

Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thị Thu 

Hiền, Nguyễn Ngọc Ánh
Tạp chí KH&CN ĐHTN

694

The role and meaning of Probability - 

Statistics with activities of Agriculture and 

Forestry

Mai Thị Ngọc An Tạp chí quản lý giáo dục

695
Kĩ thuật chronoamperometry trong cảm biến 

glucose dựa trên điện cực CuO/ITO

Trần Thị Thùy Dương, Nguyễn 

Quốc Dũng, Trần Đại Lâm
Tạp chí hóa học

696

Nghiên cứu khả năng thủy phân lá chè xanh 

bằng enzyme và ứng dụng để chiết tách 

polyphenol

Lành Thị Ngọc, Phạm Thị Ngọc 

Mai, Nguyễn Quang Tùng, Đào Thị 

Kim Dung, Trần Quốc Toàn

Tạp chí KH&CN ĐH 

Công nghiệp Hà Nội

697
Terpene compound isolated from Callicarpa 

Macro phylla in Viet Nam

Vũ Thị Thu Lê, Do Tien Lam, 

Pham Minh Quan , Nguyen Thi 

Hong Van, Cam Thi Inh, Ta Thi 

Thu Thuy , Pham Thi Hong Minh

Tạp chí KH&CN ĐHTN

698

Khảo sát một số đặc điểm sinh học, sinh 

trưởng và sinh sản của rùa Đất lớn Heosymys 

Grandís (Gray,1860) nuôi tại trung tâm 

nghiên cứu hộ động vật hoang dã, Sóc Sơn, 

Hà Nội

Nguyễn Thu Quyên, Phạm Thị 

Thanh Vân
Tạp chí KH&CN ĐHTN



699

Điều tra, nghiên cứu hiện trạng một số loài 

cây thuốc bị đe dọa tại xã Quân Chu, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Mai Hoàng Đạt, Đậu Xuân Hòa; 

Phạm Thị Thanh Vân
Tạp chí KH&CN ĐHTN

700

 Điều tra, nghiên cứu hiện trạng một số loài 

cây thuốc bị đe dọa tại xã Quân Chu, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Mai Hoàng Đạt, Phạm Thị Thanh 

Vân
Tạp chí KH&CN ĐHTN

701

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng dự án đường phù đổng, thành phố 

Việt trì, tỉnh phú thọ

Vũ Thị Quý, Nguyễn Thị Thu Hằng Tạp chí KH&CN ĐHTN

702

 Tương quan giữa quyền quyết định hôn 

nhân với sự hài lòng về đời sống hôn nhân 

trong gia đình.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đỗ 

Hồng Nhung

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật, cơ quan của Bộ 

VHTT&DL.

703

Sử dụng kiến thức bản địa giúp cộng đồng 

dân tộc thiểu số xã Lãng Ngâm, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn thích ứng biến đổi khí hậu.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Hồ Ngọc 

Sơn, Dương Thùy Trang
Tạp chí Thiết bị Giáo dục

704

Đánh giá thực trạng đáp ứng nhu cầu xã hội 

của chương trình tập luyện ngoại khóa cầu 

lông cho sinh viên

Nguyễn Trường Giang

Tạp chí thể thao- Cơ 

quan của tổng cục thể 

dục thể thao - Bộ 

VHTTDL

705

Cách mạng tháng Tám năm 1945 và bài học 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thời 

kỳ hiện nay

Phạm Tùng Hương, Đặng Văn Duy
Tạp chí khoa học và 

công nghệ 

706

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân 

tộc tỉnh Thái Nguyên trước bối cảnh toàn cầu 

hoá

Lê Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thuý Giáo dục và Xã hội

707

Nghiên cứu chế tận dụng vỏ trấu chế tạo vật 

liệu các bon dạng lớp ứng dụng hấp phụ 

thuốc nhuộm xanh mê ty len trong môi 

trường nước

Đặng Thị Hồng Phương, Hà Xuân 

Linh
Tạp chí NN&PTNT

708

Chế tạo vật liệu nano sheets cacbon từ vỏ 

trấu ứng dụng hấp phụ xanh methylen trong 

nước

Đặng Thị Hồng Phương Tạp chí hóa học

709

Chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương 

pháp điện hóa kết hợp plasma lạnh ứng dụng 

hấp phụ phốt phát trong môi trường nước

Đỗ Hải Linh, Hà Xuân Linh, Đặng 

Thị Hồng Phương
Tạp chí hóa học

710

Nghiên cứu xử lý nước giếng khoan bằng 

phương pháp oxy hóa kết hơp hấp phụ tai 

Thái Nguyên

Dư Ngọc Thành,Hoàng Quý Nhân Tạp chí KH&CN ĐHTN

711

Determination of Bisphenol A in plastic 

packaging by using the method of liquid 

chromatography-mass spectrometry

Tran Hai Dang, O.B. Rudakov, E.A. 

Khorokhordina, E.S. Logvina
Tạp chí KH&CN ĐHTN

712

Đánh giá nhận thức của người dân về sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật sau khi áp dụng 

một số biện pháp truyền thông bảo vệ sức 

khỏe và môi trường tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa

Nguyễn Thanh Hải, Hà Đình 

Nghiêm, Tống Văn Doãn
Tạp chí NN&PTNT

713

Ảnh hưởng của phân hữu cơ khoáng BMT 18 

đến sinh trưởng, phát triển và hàm lượng của 

nitrat trong rau cải bẹ tại phổ yên thái nguyên  

Đỗ Thị Lan, Hoàng Quý Nhân 

Phạm Văn Ngọc, Trần Minh Hải
Tạp chí NN&PTNT



714
Xây dựng mô hình xử lý chất thải nông thôn 

cấp Xã của Tỉnh Bắc Kạn

Đỗ Thị Lan, Hoàng Thị Lan Anh, 

Trần Hải Đăng
Tạp chí KH&CN ĐHTN

715

Nghiên cứu hàm lượng một số kim loại nặng 

trong đất nông nghiệp tại huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên và chế độ canh tác khác 

nhau

Đàm Xuân Vận, Ông Á Huân, Trần 

Thị Phả
Tạp chí NN&PTNT

716
Ô nhiễm PBDEs tại văn phòng làm việc và 

đánh giá rủi ro tới sức khỏe con người
Lã Duy Anh, Dương Minh Ngọc Tạp chí Y học Việt Nam

717
Vai trò của HDAC nhóm I trong biệt hóa 

trung bì tế bào gốc phôi chuột

Lã Duy Anh, Dương Minh Ngọc, 

Nguyễn Phương Sinh
Tạp chí Y học Việt Nam

718

Nghiên cứu hiện trạng lưu lượng và một số 

yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước sông 

Cầu đoạn chảy qua TP Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

Phan Đình Binh, Nguyễn Thanh 

Hải, Nguyễn Anh Tuyên
Tạp chí NN&PTNT

719

Tiếp cận tín dụng chính thức trong phát triển 

chuỗi giá trị nông sản: Động lực cho quá 

trình tái cơ cấu nông nghiệp tại khu vực Tây 

Bắc, Việt Nam;

Đỗ Xuân Luận, Đỗ Thu Dung

Tạp chí Nghiên cứu 

Kinh tế và Kinh doanh 

Châu Á

720

Tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ 

trồng quế trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái: bằng chứng từ phương pháp trung 

bình hóa mô hình theo cách tiếp cận bayes 

(bayesian model average-bma)

Đỗ Xuân Luận, Bùi Thanh Vân,

Hà Quang Trung, Dương Hoài An, 

Đỗ Minh Khang

Tạp chí NN&PTNT

721

Vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong cải 

thiện thu nhập của hộ thành viên: Nghiên 

cứu trường hợp hợp tác xã chè Tân Hương, 

vùng chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Xuân Luận Tạp chí NN&PTNT

722
Phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng hồng không 

hạt trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đỗ Xuân Luận, Hà Quang Trung, 

Đồng Thanh Hoàn, Hoàng Trung 

Vĩnh 

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo

ISSN 0866-7120

723

Phân tích những rào cản tiếp cận tín dụng 

của nông hộ VAC tại huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Đỗ Xuân Luận, Vũ Thị Thúy

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển,  NXB Đại học 

Kinh tế Quốc dân

724

Đánh giá hiệu quả của các hộ trồng mận tam 

hoa tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai: Bằng 

chứng từ chỉ số Malmquist.

Dương Hoài An, Cù A Gia, Đỗ 

Xuân Luận, Nông Ngọc Hưng

Tạp chí  Kinh tế và Quản 

trị Kinh doanh;

 ISSN: 2525 – 2569   

725

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập 

và chi tiêu của các hộ dân tộc thiểu số tại 

Tây Bắc: Trường hợp tại huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái

Dương Hoài An, Đào Quang Dũng, 

Đỗ Xuân Luận, Trần Quốc Tuấn

Tạp chí  Kinh tế và Quản 

trị Kinh doanh;

 ISSN: 2525 – 2569   

726
Bài giảng tổ chức và quản lý hợp tác xã nông 

nghiệp
Đinh Ngọc Lan Tạp chí NN&PTNT

727

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mục đích 

kinh doanh của các nhà phát triển phần mềm 

trong ngành công nghệ thông tin tại miền 

Bắc Việt Nam

Đoàn Thị Thanh Hiên , Đinh Ngọc 

Lan

Tạp chí khoa học công 

nghệ: chuyên san khoa 

học xã hội-Nhân văn- 

Kinh tế

728
Phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương 

về sinh kế của nông hộ do biến đổi khí hậu. 

Bùi Thị Minh Hà, Lê Thị Hoa Sen, 

Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tiến 

Dũng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam



729
Phân tích hiệu quả kinh tế cây chè của nông 

hộ tỉnh Thái Nguyên. 

Bùi Thị Minh Hà, Nguyễn Hữu 

Thọ, Lê Thị Hoa Sen
Tạp chí KH&CN ĐHTN

730
Đa dạng hóa sinh kế của nông hộ trồng chè 

tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Thọ, Bùi Thị Minh 

Hà, Lê Thị Hoa Sen
Tạp chí NN&PTNT

731

Ảnh hưởng của yếu tố nguồn lực tới đa dạng 

sinh kế nông hộ trồng chè trên địa bàn huyện 

Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Văn Tâm, Bùi Thị Minh 

Hà, Hà Thị Hòa
Tạp chí KH&CN ĐHTN

732

Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn 

TP. Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2016

Nguyễn Đức Nhuận
Hội khoa học Đất Việt 

Nam

733
Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh 

trưởng và năng suất dong diềng đỏ ở Bắc Cạn

Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thu 

Thuỳ
Tạp chí NN&PTNT

734

Nghiên cứu một số mô hình sử dụng đất và 

đánh giá hiệu quả chuyển đất lúa nước sang 

trồng chè tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn 

Tuấn
Tạp chí KH&CN ĐHTN

735

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi 

sinh đến năng suất và chất lượng chè vụ xuân 

đón trái vụ tại Phú Thọ

Nguyễn Ngọc Nông, Phan Chí 

Nghĩa, Nguyễn Văn Toàn
Tạp chí NN&PTNT

736

Hiệu quả sử dụng phân bón hữu cơ sinh học 

và hữu cơ khoáng cho một số cây trồng ở 

miền núi phía Bắc

Nguyễn Ngọc Nông, Phạm Văn 

Ngọc

Hội thảo khoa học quốc 

gia

737

Kết quả nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất dốc từ dữ liệu độ cao toàn cầu (ASTE 

GDEM) và đề xuất sử dụng đất dốc huyện 

Văn Chấn tỉnh Yên Bái

Trương Thành Nam, Lê Văn Thơ, 

Nguyễn Ngọc Nông
Tạp chí NN&PTNT

738

Kết quả nghiên cứu kỹ thuật tưới nước và 

bón phân bổ sung cho sản xuất chè vụ đông 

xuân tại Phú Thọ

Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Văn Toàn, 

Nguyễn Ngọc Nông
Tạp chí NN&PTNT

739

Hàm lượng tinh bột trong rễ chè, ảnh hưởng 

của phân hữu cơ sinh học đến sự tích lũy và 

ứng dụng vào đốn chè trái vụ phục vụ sản 

xuất chè Đông Xuân tại Phú Thọ

Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Văn Toàn, 

Nguyễn Ngọc Nông, Trần Thành 

Vinh

Khoa học công nghệ 

Nông nghiệp Việt Nam

740

Đánh giá công tác giao dịch bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở  và 

tài sản khác gắn liền với đất  tại huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 2015 đến 2017.

Lê Văn Thơ,  Nông Thị Thu Huyền, 

Đinh Thị Nga
Tạp chí NN&PTNT

741

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIC và 

phương pháp AHP trong phân vùng thích 

nghi đất đai cho cây Ba Kích tại Thái Nguyên

Vũ Thị Thanh Thủy, Phạm Văn 

Tuấn, Nguyễn Thế Huấn
Tạp chí NN&PTNT

742

Ứng dụng phần mềm Vilis 2.0 trong công tác 

xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính 

tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu

Nguyễn Ngọc Anh
Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN



743

Nghiên cứu hàm lượng một số kim loại nặng 

trong đất nông nghiệp tại huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên và chế độ canh tác khác 

nhau

Đàm Xuân Vận, Ông Á Huân, Trần 

Thị Phả 
Tạp chí NN&PTNT

744

Đánh giá thực trạng các loại rừng làm cơ sỏ 

cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại 

tỉnh Bắc Kạn

La Thị Cẩm Vân,  Trần Thị Thu 

Hiền, Trần Văn Điền, Đàm Xuân 

Vận

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN

745

Sử dụng phương pháp phân tích không gian 

để đánh giá biến đổi sử dụng đất ở lưu vực 

sông Công của tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Văn Hiểu Tạp chí NN&PTNT

746

Đánh giá nhanh tải lượng ô nhiễm môi 

trường trên cơ sở sử dụng đất ở lưu vực sông 

Công tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Văn Hiểu
Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường

747

Điều tra, đánh giá tình trạng quản lý, khai 

thác sử dụng nước ngầm và ứng dụng GIS 

xây dựng cơ sở dữ liệu chất lượng nước 

ngầm tại khu vực phía Tây Nam thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phạm Văn Tuấn, Phan Đình Binh, 

Lương Thị Chuyên, Đào Văn Biên
Tạp chí NN&PTNT

748

Nghiên cứu hiện trạng lưu lượng và một số 

yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước sông 

Cầu đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

Phan Đình Binh, Nguyễn Thanh 

Hải, Nguyễn Anh Tuyên
Tạp chí NN&PTNT

749

Nghiên cứu thành phần đất và ứng dụng GIS 

xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trồng cam tại 

xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang

Phan Đình Binh, Phạm Văn Tuấn, 

Nguyễn Lan Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

750

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng dự án đường Phù Đổng, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

Vũ Thị Quý, Vũ Thị Kim Hảo, 

Nguyễn Thị Thu Hằng, Phùng Xuân 

Nhân

Tạp chí KH&CN ĐHTN

751

Kết quả nghiên cứu xây dựng Cơ sở dữ liệu 

đất dốc và Phân tầng độ cao địa hình tỉnh 

Thái Nguyên từ dữ liệu độ cao toàn cầu 

(ASTER GDEM)

Trương Thành Nam, Hà Anh Tuấn Tạp chí KH&CN ĐHTN

752

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét 

và trượt lở đất khu vực huyện Sa Pa, tỉnh Lào 

Cai

Nguyễn Khắc Thái Sơn, Chu Văn 

Trung, Đỗ Tuấn Anh
Tạp chí NN&PTNT

753

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sinh 

trưởng và Tạo sinh khối nấm lim xanh 

(Ganoderma lucidum(leyss. Ex fr.) Karst) in 

vitro thu thập từ tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị Tình Tạp chí KH&CN ĐHTN

754

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sinh 

trưởng và Tạo sinh khối nấm lim xanh 

(Ganoderma lucidum(leyss. Ex fr.) Karst) in 

vitro thu thập từ tỉnh Thanh Hóa

Phạm Bằng Phương, Nguyễn Thị 

Tình, Vi Đại Lâm, Trần Văn Chí, 

Hoàng Văn Nâng, Nguyễn Tiến 

Dũng, Ngô Xuân Bình

Tạp chí NN&PTNT

755

Tách dòng, phân tích trình tự đoạn gen mã 

hoá độc tố Apx IA từ Actinobacillus 

pleuropleumoniae

Nguyễn Hà Thu, Nguyễn Xuân Vũ, 

Phạm Bằng Phương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

756
Biểu hiện và tinh sạch amidase aliphatic từ 

Rhodococcus erythropolisPR4

Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn 

Thị Thu Ngà, Dương Văn Cường, 

Phạm Bằng Phương

Tạp chí KH&CN ĐHTN



757

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sinh 

trưởng và Tạo sinh khối nấm lim xanh 

(Ganoderma lucidum(leyss. Ex fr.) Karst) in 

vitro thu thập từ tỉnh Thanh Hóa

Phạm Bằng Phương, Nguyễn Thị 

Tình, Vi Đại Lâm, Trần Văn Chí, 

Hoàng Văn Nâng, Nguyễn Tiến 

Dũng, Ngô Xuân Bình

Tạp chí NN&PTNT

758
Biểu hiện và tinh sạch amidase aliphatic từ 

Rhodococcus erythropolis  PR4

Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn 

Thị Thu Ngà, Dương Văn Cường, 

Phạm Bằng Phương

Tạp chí KH&CN ĐHTN

759

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống 

cây thìa canh (Gymnema sylvestre (Cretz.) 

R. BR. Exshult bằng công nghệ nuôi cấy mô 

tế bào

Nguyen Xuân Vũ, Trần Ngọc 

Thanh, Nguyễn Văn Khiêm
Tạp chí NN&PTNT

760

Tách dòng và thiết kế vector chuyển gen 

ATHSP101 phục vụ công tác chọn tạo giống 

cây trồng chịu nóng ở Việt Nam

Nguyen Xuân Vũ, Trần Thị Mai, 

Nguyễn Thị Tình, Ngô Xuân Bình, 

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí NN&PTNT

761
Tối ưu hóa điều kiện lên men lactic trong sản 

xuất nước uống lên men lactic từ gạo lứt

Nguyễn Thị Đoàn, Phạm Thị 

Phương, Nguyễn Văn Bình 
Tạp chí KH&CN ĐHTN

762
Nghiên cứu phương pháp chế tạo màng bọc 

thực phẩm từ tinh bột sắn có bổ sung tanin

Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thị Ngọc 

Mai
Tạp chí KH&CN ĐHTN

763
Hoàn thiện quy trình sản xuất sữa đậu nành 

nảy mầm

Phạm Thị Tuyết Mai, Trần Văn Chí, 

Nguyễn ThịThủy
Tạp chí KH&CN ĐHTN

764

Xây dựng các giải pháp tạo động cơ học 

tiếng Anh tích cực theo chuẩn B1 ( khung 

năng lực ngoại ngữ dành cho VN) cho sinh 

viên trường Đại học Nông lâm- Đại học Thái 

Nguyên.

Văn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Lan 

Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

765

Relationship of Social Network Use and 

Emotional Quotient Among First Year 

Students

Bùi Thị Kiều Giang Tạp chí KH&CN ĐHTN

766

CLASSROOM MANAGEMENT STYLES 

AND TEACHER – STUDENT 

RELATIONSHIP CONGRUENCY: ITS 

INFLUENCE ON STUDENT LEARNING 

OUTCOMES

Bùi Thị Kiều Giang, Trần Thị Thuý 

Nga
Tạp chí KH&CN ĐHTN

767
  Nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên 

dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị 

Thu Thoa

Đào tạo kỹ năng mềm 

đáp ứng nhu cầu nhân 

lực cho cuộc cách mạng 

4.0

768

Vai trò giới và việc sử dụng kiến thức bản 

địa thích ứng với biến đổi khí hậu của người 

dân tộc thiểu số ở xã Lãng Ngâm, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đỗ 

Hồng Nhung, Hồ Ngọc Sơn

Tâm lý học và sự phát 

triển bền vững

769

Nhu cầu và chính sách đào tạo nghề cho 

thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đỗ 

Hương Giang, Dương Thùy Trang

Tâm lý học và sự phát 

triển bền vững, 

770
Nhu cầu học tập kỹ năng mềm của sinh viên 

trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thu Hằng, Cao Đức 

Minh, Lèng Thị Lan, Dương Thùy 

Trang

Tâm lý học và sự phát 

triển bền vững, 



771

Nhu cầu và chính sách đào tạo nghề cho 

thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn. 

Lèng Thị Lan,  Nguyễn Đỗ Hương 

Giang, Dương Thùy Trang

Tâm lý học và sự phát 

triển bền vững

772
Nhu cầu học tập kỹ năng mềm của sinh viên 

trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Lèng Thị Lan, Cao Đức Minh, 

Nguyễn Đỗ Hương Giang , Dương 

Thùy Trang

Tâm lý học và sự phát 

triển bền vững

773

TÁCH DÒNG VÀ THIẾT KẾ VECTOR 

CHUYỂN GENE CHỊU LẠNH AtCBF1 TỪ 

CÂY ARABIDOPSIS THIALINA

Hoàng Thị Tươi, Trần Thị Mai, Chu 

Thị Ngọc Ánh,  Nguyễn Thùy Linh, 

Dương Thị Tuyết, Nguyễn Hữu 

Thọ, 

Ngô Xuân Bình, Nguyễn Tiến Dũng

Kỷ yếu Hội nghị CNSH 

toàn quốc 2018

774

Sàng lọc và tách dòng một số promoter 

chuyên biệt hạt phấn ở cây lúa (Oryza sativa 

L.).

Nguyễn Tiên Dũng, Trần Thị Mai, 

Trương Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị 

Tình, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn 

Xuân Vũ, Nguyễn Hữu Thọ, Ngô 

Xuân Bình

Kỷ yếu Hội nghị CNSH 

toàn quốc 2018

775

Nghiên cứu khả năng thủy phân lá chè xanh

bằng enzyme và ứng dụng tách chiết

polyphenol

Lành Thị Ngọc, Phạm Thị Ngọc

Mai, Nguyễn Quang Tùng, Đào Thị

Kim Dung, Đỗ Thị Thanh Trung,

Trần Quốc Toàn

Tạp chí KH&CN, Đại

học Công Nghiệp Hà Nội

776
Nghiên cứu quy trình tách chiết Carotenoid

từ quả cà chua

Đặng Thị Kim Hoa, Lưu Hồng Sơn,

Phạm Ngọc Mai, …

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

777

Nghiên cứu ảnh hưởng của chitosan khối

lượng phân tử thấp tới chất lượng và thời

gian bảo quản dưa chuột

Phạm Thị Phương, Nguyễn Văn

Bình, Lưu Hồng Sơn

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

778

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá

trình trích ly hàm lượng Polysaccharide

toàn phần trong nấm Linh chi đỏ

Nguyễn Văn Bình, Phạm Thị

Phương, Nguyễn Tá Lợi

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

779

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic 

có khả năng sinh bacteriocin cao từ các sản 

phẩm lên men tự nhiên

Trần Văn Chí, Phạm Thị Tuyết Mai

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

780
Tối ưu hóa quá trình tách chiết flavonoid  từ 

chè dây cao bằng

Lưu Hồng Sơn, Phạm Thị Vinh, 

Đinh Thị Kim Hoa

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

781

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích

sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi cây

lan hài xuân cảnh (Paphiopedium Canhii)  

bằng phương pháp in vitro

Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Tiến

Dũng, Vụ Thị Thanh Hằng
Tạp chí NN&PTNT

782

Phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm

trichoderma có hoạt tính kháng nấm từ đất

trồng cây hoa màu tại tỉnh Thái Nguyên

Bùi Đình Lãm, Hoàng Thị Yến

Dung, Đàm Thị Thu Giang

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

783

Phân lập và sản xuất thử nghiệm giống nấm 

da báo tại trường đại học nông lâm thái 

nguyên

Vi Đại Lâm, Nguyễn Xuân Vũ,

Đinh Văn Thiện

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên



784

Tách dòng và thiết kế vector chuyển gen

ATHSP101 phục vụ công tác chọn tạo giống

cây trồng chịu nóng ở Việt Nam

Nguyễn Xuân Vũ, Trần Thị Mai,

Nguyễn Thị Tình
Tạp chí NN&PTNT

785

Tách dòng, phân tích trình tự  đoạn gen mã 

hóa độc tố apx ia từ Actinobacillus 

pleuropneumoniae

Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn

Thị Thu Ngà,  Dương Văn Cường

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

786

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm 

và kali đến năng suất, chất lượng quả thanh 

long ruột đỏ h14 tại huyện Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng

Nguyễn Minh Tuấn, Hứa Thị Toàn

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

787

Ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học 

đến khả năng sinh trưởng của chè hoa vàng 

giai đoạn cây con tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Thị Thu 

Huyền, Hoàng Kim Diệu

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

788

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân

bón lá đến sinh trưởng phát triển của lan

Thạch hộc tía (dendrobium officinale kimura

et migo) tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao

Bằng

Nguyễn Thế Cường, Lê Sỹ Lợi,

Trần Minh Hòa

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

789

Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất

một số giống bí ngồi (zucchini) Hàn Quốc tại

Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đình Hà

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

790

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số

nguồn gen giống sắn thu thập năm 2017 tại

Thái Nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim

Diệu, Trần Ngọc Ngoạn

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

791

Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vô cơ và

mật độ gieo trồng đến sinh trưởng và năng

suất giống đậu tương ĐT51 tại Thái Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền, Trần Văn

Điền, Trần Thị Trường, Nguyễn Thị

Quỳnh

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

792

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của 

actinomyces và bacillus phân lập được ở 

vùng trồng chè tại Thái Nguyên

Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Bích

Duệ, Phạm Thị Phương Lan

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

793

Nghiên cứu sử dụng dịch chiết từ lá trúc đào

(Nerium oleander) trong bảo quản gỗ thông

(Pinus latteri)

Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Việt

Hưng

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

794

Nghiên cứu phương pháp nhân giống vô tính

làm cơ sở cho công tác bảo tồn, khai thác

phát triển nguồn gen cây râu mèo

(orthosiphon stamineus benth) tại tỉnh Thái

Nguyên

Phạm Thị Thúy, Vũ Văn Thông, Vũ

Phạm Thảo Vy 

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

795

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và chăm sóc

hoa địa lan Trần mộng xuân (cymbidium

lowianum) tại Phia Oắc – Phia Đén, huyện

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Chu Hồng Việt, Đào Thanh Vân,

Đào Thị Thanh Huyền

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

796

Ảnh hưởng của thời điểm trồng đến thời gian

sinh trưởng, phát triển của giống hoa lily

robina tại hà giang - vụ đông năm 2014 

Nguyễn Tú Huy, Đào Thanh Vân,

Đào Thị Thanh Huyền

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên



797

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nền

đệm lót khác nhau tới khả năng sinh trưởng

của gà Móng nuôi tại Thái Nguyên

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Cù

Thị Thúy Nga, Trần Văn Thăng,

Nguyễn Gia Huân, Hoàng Anh

Thắng

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

798

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài Xoan 

đào (Pygeum arbonreum Endl) tại huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc Kạn.

 Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Công 

Hoan, Ma Đức Khiêm

Tạp chí Khoa học Lâm 

Nghiệp

799

Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật nội sinh 

trong cây Keo tai tượng ức chế nấm 

Ceratocystis manginacans

Trần Thị Thanh Tâm, Phạm Quang 

Thu, Nguyễn Minh Chí
Khoa học Lâm nghiệp

800

Một số đặc điểm lâm học loài Xoan đào 

(Pygeum arbonreum Endl) tại Khu bảo tồn 

thiên nhiên Thần Sa, Phượng Hoàng, tỉnh 

Thái Nguyên. 

Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Công 

Hoan, Lê Văn phúc, Nguyễn Văn 

Tuyên

Tạp chí NN&PTNT

801

Một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài 

Xoan đào (Pygeum arbonreum  Endl)  tại 

tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Nguyễn Công Hoan,  Trần Quốc 

Hưng, Nguyễn Thị Thoa, Đặng Kim 

Vui

Nhà xuất bản Khoa học 

tự nhiên và công nghệ

802

Ảnh hưởng của thời vụ gieo ươm đến tỉ lệ 

sống Sa mộc dầu giai đoạn vườn ươm tại Hà 

Giang

Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu 

Hoàn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

803
Một số tính chất vật lý và cơ học của Sa mộc 

dầu tại tỉnh Hà Giang
Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Tuyên

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Lâm nghiệp

804
Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây và vị trí 

trên cây đến đến tính chất cơ học của Luồng

Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn 

Chương

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Lâm nghiệp

805

Nghiên cứu quần xã ve giáp (Oribatida) 

trong cấu trúc của nhóm chân khớp bé 

(Microarthropoda) ở đất xã tràng xá (Võ nhai 

– Thái Nguyên)

Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Vũ Bão, 

Đỗ Thanh Kim Hường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

806

Nghiên cứu một số đặc điểm phân loại các 

chi thuộc tông Gardenieae họ cà phê 

(Rubiaceae) trong một số hệ sinh thái ở Việt 

Nam

Nguyễn Vũ Bão, Nguyễn Thị Mai, 

Trần Thế Bách

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

807
Bảo đảm an ninh, trật tự góp phần vào thắng 

lợi chiến dịch Điện Biên Phủ
Phạm Tùng Hương

Tạp chí Nghiên cứu Lịch 

sử Công an

808

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực 

hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thúy
Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

809
Hiệp định Pari 1973 - bước ngoặt của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Dương Thị Kim Huệ

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

810
Hồ Chí Minh - Tư tưởng "thân dân" của một 

nhà giáo dục lớn
Ngô Thị Mây Ước

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

811

Phân tích rào cản tiếp cận tín dụng trong phát 

triển nông-lâm nghiệp quy mô hộ tại huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Đỗ Xuân Luận, Đỗ Thị Vân Hường, 

Trần Đặng Việt

Tạp Chí Quản lý Kinh tế 

(Economic Management 

Review),

812

Các phương pháp phân tích yếu tố ảnh hưởng 

tới 

tiếp cận tín dụng phát triển nông nghiệp, 

nông thôn

Đỗ Xuân Luận
Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo số

813

Nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết 

kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Đông á

Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Loan

Kinh tế và dự báo- Cơ 

quan ngôn luận của Bộ 

kế hoạch và đầu tư



814

Ảnh hưởng của tỷ lệ bột tỏi trong khẩu phần 

đến năng suất và chất lượng thịt của con lai 

ngan vịt

Nguyễn Thị Út
Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi 

815

Nghiên cứu ảnh hưởng của bột lá sắn đến 

năng suất và chất lượng thịt chim cút nhất 

bản nuôi tại Thái Nguyên

Từ Trung Kiên,  Bùi Thị Thơm, 

Trần Thị Hoan

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

816
Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt TC 

thương phẩm nuôi tại Thái Nguyên

Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy 

Mỵ, Phạm Đông, Phạm Văn Chinh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

817

Chuyển giới tính cá rô phi (Oreochromis 

noliticus ) bằng phương pháp ngâm cá bột 

trong nước có pha hormone 17α-

methyltestosterone

La Văn Công, Trần Viết Vinh, 

Hoàng Hải Thanh, Dương Ngọc 

Dương

Tạp chí NN&PTNT

818

Ảnh hưởng của hỗn hợp vi khuẩn probiotics

 đến tỷ lệ cai sữa của lợn con giai đoạn sau 

cai sữa

Trần Văn Phùng, Cù Thị Thúy Nga, 

Nguyễn Thị Minh Thuận

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật chăn nuôi

819

Tình hình nhiễm tiên mao trùng trên đàn 

trâu, bò của tỉnh Bắc Ninh và hiệu quả của 

thuốc điều trị

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn 

Quang, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị 

Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, 

Dương Thị Hồng Duyên. Mai Hải 

Hà Thu

Tạp chí NN&PTNT

820

Xác định tỷ lệ tiêu hóa và giá trị năng lượng 

trao đổi của một số laoij thức ăn phổ biến 

nuôi trâu bằng phương pháp INVIVO và 

INVITRO

Trần Văn Thăng, Tạ Văn Cần, 

Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

821

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của 

Actinomyces phân lập được ở vùng trồng chè 

tại Thái nguyên

Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Bích 

Duệ, Phạm Thị Phương Lan, 

Nguyễn Mạnh Cường,

 Nguyễn Thị Liên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

822 Năm 2019

823
Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô lai 

tại tỉnh Hà Giang

Trần Trung Kiên, Hoàng Minh 

Công, Lưu Thị Xuyến, Nguyễn Thị 

Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Thảo

Tạp chí KH&CN ĐHTN

824

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của một số dòng, giống đậu tương vụ Xuân 

2018 tại Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến, Triệu Lưu Huyền 

Trang, Trần Trung Kiên, Nguyễn 

Thị Mai Thảo

Tạp chí KH&CN ĐHTN

825

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều 

lượng bón đạm đến sinh trưởng phát triển và 

năng suất giống lạc L18 trong vụ hè thu tỉnh 

Hòa Bình

Trần Văn Điền, Vũ Hồng Thanh, 

Nguyễn Thị Quỳnh
Tap chi NN va PTNT 

826
Kết quả nghiên cứu tuyển chọn cây lê ưu tú 

tại tỉnh Bắc Kạn

Trần Đình Hà, Lê Thị Kiều Oanh, 

Đặng Thị Anh Thơ, Đào Thị Thanh 

Huyền

Tạp chí KH&CN ĐHTN

827

Nghiên cứu bổ sung dinh dưỡng qua lá cho 

cây ổi Đài Loan tại mô hình Khoa Nông học - 

 Trường Đại học Nông lâm

Trần Đình Hà, Lê Thị Kiều Oanh Tạp chí KH&CN ĐHTN

828

Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức giá 

thể khác nhau tới sinh trưởng và phát triển 

của giống hoa hồng Bishop’s Castle tại Thái 

Nguyên

Hà Minh Tuân, Lê Hồng Phượng, 

Nguyễn Minh Tuấn
Tạp chí KH&CN ĐHTN

http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/956
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/956
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/953
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/953
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/953


829

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số 

nguồn gen giống sắn thu thập năm 2018 tại 

Thái Nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim 

Diệu, Trần Ngọc Ngoạn, Phạm Thị 

Thanh Vân

Tạp chí KH&CN ĐHTN

830

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể trồng đến

sinh trưởng của cây lan kim tuyến

(Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.) tại

Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hương Xiêm*, Lê Sỹ

Lợi, Lê Thị Hảo
Tạp chí KH&CN ĐHTN

831

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu 

đến sinh trưởng của cây Sơn đậu (Sophora 

tonkinensis Gagnep) trong giai đoạn vườn 

ươm. 

Bùi Lan Anh, Trần Minh Hòa, 

Nguyễn Thúy Hà
Tạp chí KH&CN ĐHTN

832

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp 

phân bón đến sinh trưởng, phát triển của 

giống sắn KM94 và KM21-12 tại trường Đại 

học Nông lâm Thái Nguyên

Hà Việt Long, Nguyễn Viết Hưng, 

Vũ Thị Hải Anh, Phạm Quốc Toán
Tạp chí NN&PTNT

833

Ảnh hưởng của loại thuốc kích thích đến khả 

năng ra rễ của hom Xoan đào (pygeum 

arboreum endl) tại trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên.

Nguyễn Công Hoan Tạp chí NN&TTNT

834

Ảnh hưởng của chế độ che sáng và hỗn hợp 

ruột bầu đến sinh trưởng cây Sưa (Dagbegia 

tikinensis Pain ) giai đoạn vườn ươm

Đào Hồng Thuân, Đàm văn Vinh Tạp chí KH&CN ĐHTN

835

Ảnh hưởng của loại hóa chất, nồng độ hóa 

chất và thời gian khử trùng đến kết quả tạo 

mẫu sạch Sa mộc dầu (Cunninghamia 

konishii Hayata)

Hồ Ngọc Sơn
Tạp chí Khoa học Đại 

học Đồng Tháp

836
Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi cây, vị trí trên 

thân cây đến tính chất vật lý của Luồng
Nguyễn Việt Hưng

Tạp chí KH&CN Lâm 

nghiệp

837
Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi cây, vị trí trên 

thân cây đến thành phần Hoá học của Luồng
Nguyễn Việt Hưng Tạp chí KH&CN ĐHTN

838
Nghiên cứu sử dụng dịch triết từ Sả Java 

trong bảo quản gỗ Thông

Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị 

Tuyên
Tạp chí KH&CN ĐHTN

839
Xác định khoảng cách cắt thích hợp cho cây 

thức ăn xanh Moringa oleifera ở năm thứ nhất

Từ Quang Hiển, Nguyễn Thị Hồng 

Nhung, Từ Quang Trung

Tạp chí KH&CN Việt 

Nam – Bộ KH&CN

840
Ảnh hưởng của bột tỏi đến tỷ lệ nuôi sống và 

khả năng kháng bệnh của gia cầm thịt

Hồ Thị Bích Ngọc, Phan Thu 

Hương, Nguyễn Thị Út

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi 

841

Đánh giá ảnh hưởng của men tuaf - saccha 

bổ sung trong khẩu phần đến năng suất và 

chất lượng trứng của gà đẻ

Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh Châu, 

Cù Thị Thúy Nga
Tạp chí KH&CN ĐHTN

842

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán 

lá gan ở trâu nuôi tại tỉnh Hà Giang và dùng 

thuốc điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, Trần Đức 

Hạnh, Nguyễn Thị Vang
Tạp chí KH&CN ĐHTN



843

Một số đặc điểm dịch tễ và bệnh lý lâm sàng 

bệnh Care ở Chó tại thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng 

Phúc, Phạm Diệu Thùy, Nguyễn 

Hữu Hòa, Đào Văn Cường, Cao Thị 

Trang

Tạp chíKH&CN nông 

nghiệp (Đại học Huế)

844

Triệu chứng và bệnh tích ở chó mắc bệnh 

Caretại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

và biện pháp phòng trị

Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng 

Phúc, Phạm Diệu Thùy, Cao Thị 

Trang

Tạp chí KH&CN ĐHTN

845

Phân lập, xác định serotype và độc lực của 

các chủng Streptococcus suis  gây bệnh ở lợn 

tại tỉnh Thái Nguyên"

Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long 

Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn 

Quang Tuyên, Đỗ Hồng Anh

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

846

Xác định loài tiên mao trùng bằng kỹ thuật 

phân tử và nghiên cứu vật môi giới truyền 

bệnh tiên mao trùng trên đàn trâu, bò của 

tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn 

Quang, Nguyễn Thị Ngân, Phạm 

Diệu Thùy, Dương Thị Hồng Duyên

Tạp chí KH&CN ĐHTN

847
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh 

cầu trùng gà ở tỉnh Yên Bái
Lê Minh, Phạm Văn Đoan Tạp chí KH&CN ĐHTN

848

Một số biện pháp tăng cường tình huống 

thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên Trường 

Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 

thông qua dạy học môn Xác suất - Thống kê

Mai Thị Ngọc An Tạp chí giáo dục

849
Hấp phụ ion NH4+ bằng tro trấu hoạt hóa 

với axit xitric
Nguyễn Thị Mai, Bế Bích Đào

Tạp chí KH&CN Nông 

nghiệp, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế

850

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

trường Đại học Khoa học - Đại học Thái 

Nguyên học tậ, làm theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh về thanh niên, công tác Đoàn

Ngô Thị Quang, Cao Thị Phương 

Nhung 
Tạp chí KH&CN ĐHTN

851
Đối tượng của nhận thức trong tư tưởng của 

Ngô Thì Nhậm
Ngô Thị Mây Ước Dạy và Học ngày nay

852

Đảng vận động và phát huy vai trò của lực 

lượng thứ ba trong cuộc tổng tiến công và 

nổi dậy mùa xuân 1975

Dương Thị Kim Huệ Giáo dục lý luận

853
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở 

tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Huyền

Thông tin khoa học lý 

luận chính trị

854
Một số giải pháp phát triển mô hình măng 

tây tại tỉnh Thái Nguyên
Dương Thị Thu Hoài Tạp chí KH&CN ĐHTN

855

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp 

phân bón đến sinh trưởng, phát triển của 

giống sắn KM94 và KM21-12 tại trường Đại 

học Nông lâm Thái Nguyên

Hà Việt Long, Nguyễn Viết Hưng, 

Trần Quốc Toán
Tạp chí NN&PTNT

856
Một số giải pháp phát triển mô hình măng 

tây tại tỉnh Thái Nguyên

Dương Thị Thu Hoài, Kiều Thị Thu 

Hương, Cù Ngọc Bắc, Nguyễn Thị 

Hiền Thương

Tạp chí KH&CN ĐHTN

857

Tác động của vốn đầu tư đến kết quả sản 

xuất chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Việt 

Nam

Dương Hoài An, Trần Việt Dũng
Tạp trí kinh tế và quản 

trị kinh doanh

858

Xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa 

vào cộng đồng tại làng nghề chè Tân Cương 

thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Thu Thuỳ, Nguyễn Thuỳ 

Linh

Hội Khoa học đất Việt 

Nam



859

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm nước chanh 

lên men sử dụng vi khuẩn Lactic 

Lactobacillus plantarum

Vi Đại Lâm, Vũ Thị Hạnh, Nguyễn 

Thị Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

860

Classroom management styles and teacher – 

student relationship congruency: its 

influence on student learning outcomes

Bùi Thị Kiều Giang, Trần Thị Thuý 

Nga
Tạp chí KH&CN ĐHTN

861

Difficulties in pronouncing some English 

consonants of the EFL students at Thai 

Nguyen University of Agriculture and 

Forestry)

Nguyễn Thị Thu Hương Tạp chí KH&CN ĐHTN

862

Notifications for Candidates in Executing the 

Speaking Test in Vietnamese Standardized 

Test of English Proficiency

Vũ Kiều Hạnh, Nguyễn Thị Thu 

Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

863

Investigating students’ perception on the 

efectiveness of using Facebook Group in 

improving writing skill at Thai Nguyen 

University of Agriculture and Forestry

Nguyễn Thương Huyền, Nguyễn 

Thị Thu Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

864
Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công cụ 

Nagios trong giám sát hệ thống mạng
Đinh Thị Thanh Uyên Tạp chí KH&CN ĐHTN

865
Improve the 3D model classifition based on 

selecting profer features

Nông Thị Hoa, Đinh Thị Thanh 

Uyên
Tạp chí KH&CN ĐHTN

866

Thực trạng công tác phát triển chương trình 

đào tạo theo chuẩn AUN tại trường ĐHNL - 

Đại học Thái Nguyên

Lê Văn Thơ
Kỷ yếu Hội thảo 25 năm 

thành lập ĐHTN

867

Phát triển chương trình đào tạo ngành Công 

nghệ thực phẩm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân 

lực chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0

Nguyễn Văn Duy

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học Phát triển chương 

trình đào tạo đại học 

nhằm đáp ứng yêu cầu 

thị trường lao động vùng 

trung du và miền núi Bắc 

Bộ trong bối cảnh cách 

mạng công nghiệp 4.0

868

Phương pháp chiếu thu hẹp giải bài toán 

điểm bất động chung tách trong không gian 

Hilbert

Mai Thị Ngọc Hà Tạp chí KH&CN ĐHTN

869

Tình hình mắc bệnh gạo (swine 

cysticercucois) trên đàn lợn tại một số huyện 

của tỉnh điện biên

Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Lan 

Phương, Nguyễn Thị Ngân
Tạp chí KH&CN ĐHTN

870

Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây, vị trí 

trên thân cây đến một số thành phần hoá học 

của luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et 

D. Z. Li)

Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn 

Chương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

871

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của giống quýt ngọt không hạt (citrus unshiu 

marc) tại bắc kạn và thái nguyên

Nguyễn Minh Tuấn, Luân Thị Đẹp, 

Hà Minh Tuân, Hứa Thị Toàn, 

Nguyễn Khánh Phượng

Tạp chí KH&CN ĐHTN

872
Ảnh hưởng của thông tin trong lập khẩu phần 

đến năng xuất của gà ross 508

Nguyễn Bích Đào, Nguyễn Đức 

Trường, Nguyễn Thu Trang, Đặng 

Thị Mai Lan

Tạp chí KH&CN ĐHTN



873

Nghiên cứu sử dụng dịch chiết từ sả java 

(cymbopogon winterianus) trong bảo quản 

gỗ thông (pinus latteri)

Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Việt 

Hưng
Tạp chí KH&CN ĐHTN

874

Xác định giá trị dinh dưỡng của một số loại 

thức ăn phổ biến nuôi trâu bằng phương pháp 

in vitro gas production

Trần Văn Thăng, Nguyễn Thị Lan, 

Tạ Văn Cần, Nguyễn Văn Đại
Tạp chí KH&CN ĐHTN

875

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh do demodex 

canis gây ra ở chó nghiệp vụ nuôi tại trường 

trung cấp 24 biên phòng và phác đồ điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, La Văn Công, 

Trần Nhật Thắng, Nguyễn Thế Anh 

Tuấn

Tạp chí KH&CN ĐHTN

876

Ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón 

đến sinh trưởng và bệnh vàng lá thối rễ cây 

ba kích tím (morinda officinalis how.) Tại 

thái nguyên

Nguyễn Chí Hiểu, Trần Lệ Thị Bích 

Hồng, Nguyễn Thị Phương Oanh, 

Le Thi Kieu Oanh, Dương Thị 

Nguyên, Nguyễn Thị Như Hoa

Tạp chí KH&CN ĐHTN

877

Nghiên cứu một số đặc tính sinh vật học của 

vi khuẩn salmonella ở thịt lợn tiêu thụ tại 

thành phố lào cai

Nguyễn Quang Tính Tạp chí KH&CN ĐHTN

878
Một số đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của bệnh 

gạo trên lợn gây nhiễm thực nghiệm

Đỗ Thị Lan Phương, Nguyễn Thị 

Kim Lan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

879

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

tại ba xã thí điểm dồn điền đổi thửa của 

huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

Đỗ Thị Lan Tạp chí KH&CN ĐHTN

880
Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn 

đường tiêu hóa ở lợn nuôi tại tỉnh bắc giang

Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn 

Thị Kim Lan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

881

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình 

kinh tế hợp tác do phụ nữ làm chủ tại tỉnh trà 

vinh

Hà Minh Tuân, Mai Thị Huyền 

Trang, Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Thị 

Hải Anh, Kiều Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Hiền Thương

Tạp chí KH&CN ĐHTN

882

Tác động của biến đổi khí hậu đến nông 

nghiệp và các sáng kiến thích ứng với biến 

đổi khí hậu tại huyện văn bàn, tỉnh lào cai

Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh Tuấn, 

Khuất Thị Thanh Huyền, Nguyễn 

Hải Long

Tạp chí KH&CN ĐHTN

883

Về trò chơi đuổi bắt tuyến tính trên thang 

thời gian với thông tin chậm và hạn chế hình 

học

Vi Diệu Minh, Bùi Linh Phượng Tạp chí KH&CN ĐHTN

884

Cách quản lý lớp học và sự hài hoà mối quan 

hệ giảng viên – sinh viên: sự tương tác của 

mối quan hệ đó ảnh hưởng đến kết quả học 

tập của sinh viên

Bùi Thị Kiều Giang, Trần Thị Thúy 

Nga
Tạp chí KH&CN ĐHTN

885

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ để nâng cao khả 

năng nói tiếng anh của sinh viên năm thứ 

nhất trường đại học nông lâm – đại học thái 

nguyên

Nguyễn Lan Hương, Văn Thị 

Quỳnh Hoa
Tạp chí KH&CN ĐHTN

886

Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực và 

hòa nhập cho học phần xác suất thống kê 

nhằm nâng cao kỹ năng mềm và thúc đẩy 

sinh viên học tập chủ động tại trường đại học 

nông lâm – đại học thái nguyên

Phạm Thanh Hiếu, Mai Thị Ngọc 

Hà, Vũ Thị Thu Loan
Tạp chí KH&CN ĐHTN



887

Đánh giá thực trạng các loại rừng làm cơ sở 

cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại 

tỉnh bắc kạn

La Thị Cẩm Vân, Trần Thị Thu 

Hiền, Trần Văn Điền, Đàm Xuân 

Vận

Tạp chí KH&CN ĐHTN

888

Một số đặc điểm dịch tễ và triệu chứng lâm 

sàng của chó, mèo nhiễm sán dây tại tp. Thái 

nguyên – tỉnh thái nguyên

Dương Thị Hồng Duyên, Hoàng 

Trọng Phước, Vũ Thị Kim Dung, 

Trần Văn Quý, Đinh Thị Yến, 

Nguyễn Hữu Đình Quang

Tạp chí KH&CN ĐHTN

889

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM 

NƯỚC CHANH LÊN MEN SỬ DỤNG VI 

KHUẨN LACTIC Lactobacillus plantarum

Vũ Thị Thanh Hằng, Vi Đại Lâm, 

Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

890

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán 

lá gan ở trâu nuôi tại tỉnh hà giang và dùng 

thuốc điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Thị 

Trang, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thị 

Vang

Tạp chí KH&CN ĐHTN

891

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số 

nguồn gen giống sắn thu thập năm 2018 tại 

thái nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim 

Diệu, Trần Ngọc Ngoạn, Phạm Thị 

Thanh Vân

Tạp chí KH&CN ĐHTN

892

Nghiên cứu bổ sung dinh dưỡng qua lá cho 

cây ổi đài loan tại mô hình khoa nông học - 

trường đại học nông lâm

Trần Đình Hà, Lê Kiều Oanh Tạp chí KH&CN ĐHTN

893

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của một số dòng, giống đậu tương vụ xuân 

2018 tại thái nguyên

Lưu Thị Xuyến, Triệu Lưu Huyền 

Trang, Trần Trung Kiên, Nguyễn 

Thị Mai Thảo

Tạp chí KH&CN ĐHTN

894
Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô lai 

tại tỉnh hà giang

Trần Trung Kiên, Hoàng Minh 

Công, Lưu Thị Xuyến, Nguyễn Thị 

Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Thảo

Tạp chí KH&CN ĐHTN

895

Phân lập và tuyển chọn chủng xạ khuẩn sinh 

kháng sinh ức chế sinh trưởng vi khuẩn gram 

dương

Đỗ Thị Hiền, Đỗ Bích Duệ, Nguyễn 

Mạnh Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ
Tạp chí KH&CN ĐHTN

896

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu 

đến sinh trưởng của cây sơn đậu (sophora 

tonkinensis gagnep) trong giai đoạn vườn 

ươm

Bùi Lan Anh, Trần Minh Hòa, 

Nguyễn Thúy Hà
Tạp chí KH&CN ĐHTN

897

Điều tra, nghiên cứu hiện trạng một số loài 

cây thuốc bị đe dọa tại xã quân chu, huyện 

đại từ, tỉnh thái nguyên

Mai Hoàng Đạt Tạp chí KH&CN ĐHTN

898

Ảnh hưởng của chế phẩm probiotic và khối 

lượng sơ sinh đến một số chỉ tiêu sức sản 

xuất của lợn thịt lai ba máu (duroc x yl)

Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy 

Mỵ, Trần Thị Thúy Nguyệt
Tạp chí KH&CN ĐHTN

899

Đánh giá ảnh hưởng của men tuaf - saccha 

bổ sung trong khẩu phần đến năng suất và 

chất lượng trứng của gà đẻ

Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh Châu, 

Cù Thị Thúy Nga
Tạp chí KH&CN ĐHTN

900
Một số giải pháp phát triển mô hình măng 

tây tại tỉnh thái nguyên

Dương Thị Thu Hoài, Kiều Thị Thu 

Hương, Cù Ngọc Bắc, Vũ Thị Hải 

Anh, Nguyễn Thị Hiền Thương

Tạp chí KH&CN ĐHTN

901

Vai trò của hệ thống chính trị trong việc thực 

hiện quyền làm chủ của nhân dân tại quận 1, 

thành phố hồ chí minh

Nguyễn Chí Hiếu Tạp chí KH&CN ĐHTN



902

Nghiên cứu một số mô hình sử dụng đất và 

đánh giá hiệu quả chuyển đất lúa nước sang 

trồng chè tại huyện phú lương, tỉnh thái 

nguyên

Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn 

Tuấn
Tạp chí KH&CN ĐHTN

903

Nghiên cứu thành phần đất và ứng dụng gis 

xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trồng cam 

sành tại xã trung thành huyện vị xuyên, tỉnh 

hà giang

Phan Đình Binh, Phạm Văn Tuấn, 

Nguyễn Lan Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

904

Xác định loài tiên mao trùng bằng kỹ thuật 

phân tử và nghiên cứu vật môi giới truyền 

bệnh tiên mao trùng trên đàn trâu, bò tỉnh 

bắc ninh

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn 

Quang, Nguyễn Thị Ngân, Phạm 

Diệu Thùy, Dương Thị Hồng Duyên

Tạp chí KH&CN ĐHTN

905

Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức giá 

thể khác nhau tới sinh trưởng và phát triển 

của giống hoa hồng bishop’s castle tại thái 

nguyên

Hà Minh Tuân, Lê Hồng Phượng, 

Nguyễn Minh Tuấn
Tạp chí KH&CN ĐHTN

906
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp 

thâm canh đến năng suất tỏi đồng mu

Nguyễn Thị Tình, Phạm Bằng 

Phương, Bùi Tri Thức, Nguyễn Văn 

Bình, Vi Đại Lâm, Lưu Hồng Sơn, 

Ngô Xuân Bình

Tạp chí KH&CN ĐHTN

907

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình lên men tỏi đen từ giống tỏi bản địa 

đồng mu cao bằng

Nguyễn Thị Tình, Đinh Thị Kim 

Hoa, Phạm Bằng Phương, Tạ Thị 

Lượng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn 

Sinh Huỳnh, Kiều Thị Thu Hương, 

Ngô Xuân Bình

Tạp chí KH&CN ĐHTN

908

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự nhiễm 

bẩn vỏ trứng vịt trong điều kiện chăn nuôi 

tập trung tại tỉnh hà tĩnh

Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy 

Mỵ, Võ Văn Hùng
Tạp chí KH&CN ĐHTN

909
Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất, chất 

lượng cam Sành tại Hà Giang

Nguyễn Quốc Hùng, Vũ Việt Hưng, 

Dương Xuân Thưởng.
Tạp chí NN&PTNT

910

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân vi sinh SPS 

clean đến năng suất và chất lượng của bưởi 

Đại Minh 9 và 14 tuổi tại huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 

Trần Trung Kiên, Hà Duy Trường, 

Nguyễn Minh Tuấn, Lưu Thị 

Xuyến, Phan Thị Thu Hằng, Dương 

Thị Nguyên, Hoàng Kim Diệu, 

Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Xuân 

Thành

Tạp chí NN&PTNT

911

Ảnh hưởng của loại thuốc kích thích đến khả 

năng ra rễ của hom Xoan đào (Pygeum 

arboreum Endl) tại Trường Đại học Nông 

Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Công Hoan, Trần Quốc 

Hưng
Tạp chí NN&PTNT

581
Nghiên cứu nhiễm sán dây ở chó tại tỉnh 

Thanh Hóa

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị 

Ngân, Phạm Diệu Thùy, Nguyễn 

Ngọc Biên

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y

582

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý do sán 

dây gây ra ở chó tại tỉnh Thanh Hóa và biện 

pháp phòng trị

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị 

Ngân, Phạm Diệu Thùy, Nguyễn 

Ngọc Biên

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y

583

Nghiên cứu sự lưu hành của virus PRRS và 

nguy cơ mắc bệnh ở lợn tại một số địa 

phương thuộc tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Quang Tính, Đinh Thị Thu 

Hiền, Nguyễn Thị Ngân, Lê Minh
Tạp chí NN&PTNT



584

Xác định serotype, độc lực và tính kháng 

kháng sinh của 3 loại vi khuẩn gây viêm phổi 

ở lợn tại Tuyên Quang

Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị 

Kim Lan, Nguyễn Thị Ngân, Trần 

Nhật Thắng, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí KH và Công 

nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

585

Lai giống và đánh giá khả năng sinh trưởng 

của dê lai F1 (đực BOER x cái địa phương) 

tại Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi 

Phó Bảng Hà Giang

Trần Văn Thăng, Nguyễn Hữu Hòa, 

Hà Thị Hảo

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

586

Nghiên cứu thử nghiệm men vi sinh TUAF – 

MULTIBIO trên đàn gà nuôi tại trại Chăn 

nuôi gia cầm Khoa Chăn Nuôi Thú y – 

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phạm Thị Trang, Nguyễn Thị Hằng, 

Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí khoa học kỹ 

thuật thú y

587

Sự lưu hành virus gây  bệnh tai xanh và kết 

quả phân lập vi khuẩn gây viêm phổi ở lợn 

tại tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn 

Quang, Nguyễn Thị Ngân,  Trần 

Nhật Thắng, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

588

Xác định tỷ lệ tiêu hóa và giá trị năng lượng 

trao đổi của một số laoij thức ăn phổ biến 

nuôi trâu bằng phương pháp INVIVO và 

INVITRO

Trần Văn Thăng, Tạ Văn Cần, 

Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

589

 Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của 

Baciiius.spp có hoạt tính diệt sâu tại Thái 

Nguyên

Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Bích 

Duệ, Phạm Thị Phương Lan, 

Nguyễn Mạnh Cường,

 Nguyễn Thị Liên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

590

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ 

múi khế trâu, bò  tại tỉnh Lạng Sơn và dùng 

thuốc điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Xuân 

Hà

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

591

Nghiên cứu sự ô nhiễm vi khuẩn Salmonella 

trên thịt  lợn tại thành phố Lạng Sơn và xác 

định một số đặc tính sinh hóa của các chủng 

Salmonella phân lập được

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị 

Ngân, Nguyễn Trường Nam

Khoa học và Kỹ thuật 

Thú y

592
Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở gà 

nuôi tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Lê Minh, Nguyễn Hữu Đạt

Tạp chí Khoa học Kỹ 

thuật Thú y

593

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, cấu tạo giun 

đũa gà và quá trình phát triển của trứng giun 

Ascaridia galli trong nước cất

Lê Minh, Đỗ Thị Vân Giang

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

594

Nghiên cứu bệnh do giun đũa Ascaridia galli 

ở gà gây nhiễm thực nghiệm tại tỉnh Thái 

Nguyên

Lê Minh Tạp chí NN&PTNT

595

Phần mềm trực tuyến đánh giá hiện trạng 

sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp 

trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái 

Nguyên

Hứa Thị Toàn, Nguyễn Sơn Hải

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên



596

Xây dựng lối sống mới đối với mỗi làng theo 

quan điểm của Hồ Chí Minh qua tác phẩm 

"Đời sống mới"

Nông Thị Xuân

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học cấp quốc gia "70 

năm tác phẩm Đời sống 

mới của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh giá trị lý luận và 

thực tiễn trong phong 

trào xây dựng nông thôn 

mới và đô thị văn minh" - 

 NXB Chính trị quốc gia 

Sự thật- Hà Nội - 2017, 

tr.188-197

597

Phân lập và xác định loài nấm Fusarium 

graminearum liên quan đến bệnh thối quả vải 

tại Lục Ngạn - Bắc Giang

Trịnh Đình Khá, Nguyễn Thị Mão, 

Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị 

Hòa

Kỷ yếu Hội thảo Quốc 

gia Bệnh hại thực vật 

Việt Nam - NXBNN

598

Nghiên cứu ảnh hưởng của Biochair - 

BMT18 đến sinh trưởng, năng suất và chất 

lượng chè búp Môi trường

Đỗ Thị Lan, Phạm Văn Ngọc, 

Hoàng Quý Nhân, Phạm Việt Hùng

hội thảo toàn quốc các 

trường ĐH kỹ thuật lần 

thứ 51, tỉnh Đồng Tháp

599
Nghiên cứu đa dạng khu hệ thực vật tỉnh Bắc 

Kạn
Đỗ Thị Lan

Hội nghị sinh thái học 

toàn quốc lần thứ 7

600
Một số giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường 

chăn nuôi cho tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Lan, Hoàng Lan Anh

Kỷ yếu hội thảo câu lạc 

bộ Khoa học Công nghệ 

các trường Đại học kỹ 

thuật lần thứ 50, T46 -53

601
Nghiên cứu đa dạng khu hệ thực vật tỉnh Bắc 

Kạn
Phan Thị Thu Hằng

Hội nghị sinh thái học 

toàn quốc lần thứ 7

602

Nghiên cứu ảnh hưởng của Biochair - 

BMT18 đến sinh trưởng, năng suất và chất 

lượng chè búp Môi trường

Đỗ Thị Lan, Phạm Văn Ngọc, 

Hoàng Quý Nhân, Phạm Việt Hùng

603 Hiện trạng tính đa dạng thực vật tại Bắc Kan

Nguyễn Chí Hiểu, Nguyễn Ngọc 

Nông, Đỗ Thị Lan, Dương Minh 

Ngọc

Kỷ yếu hội thảo Sinh 

thái TNSV lần 7

604

 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo 

lưu lượng dòng chảy tại lưu vực sông Cầu 

bằng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và mô 

hình SWAT.

Phan Đình Binh, Nguyễn Thanh Hải
 Kỷ yếu Hội thảo GIS 

toàn quốc

605

Alalysic the impact fo the establishment of 

Khau Ca conservation area at Ha Giang 

province to livelihoods of people who live 

surrounding vicinity areas

Trương Thành Nam, Trần Văn 

Phùng, Đào Văn Biên

Hội thảo khoa học quốc 

tế tại Đại học Hà Tĩnh 

"Toàn cầu hóa, biến đổi 

khí hậu và phát triển bền 

vững"

606

Study on effects of chemical fertilizer, plant 

protection chemicals to environmen in soil in 

La Bang commune, Dai Tu district, Thai 

Nguyen province

Đào Văn Biên, Nguyễn Thùy Linh, 

Trương Thành Nam

Hội thảo khoa học quốc 

tế tại Đại học Hà Tĩnh 

"Toàn cầu hóa, biến đổi 

khí hậu và phát triển bền 

vững"

607

Lai giống và đánh giá khả năng sinh trưởng 

của dê lai f1 (♂ boer × ♀ địa phương) tại 

trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Phó 

Bảng, Hà Giang

Trần Văn Thăng, Nguyễn Hữu Hòa, 

Hà Thị Hảo

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1520
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1520
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1520
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1520


608

Khả năng sản xuất thịt của gà f1 (ri × lương 

phượng) nuôi theo mức dinh dưỡng mới 

khuyến cáo, trong điều kiện sản xuất nông hộ

Trần Thanh Vân, Võ Văn Hùng, 

Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Quốc 

Việt, Nguyễn Thu Quyên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

609
Kết quả so sánh một số tổ hợp ngô lai mới tại 

Thái Nguyên
Trần Minh Quân, Nguyễn Văn Đoàn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

610

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân 

bón đến sinh trưởng và năng suất của giống 

lúa nếp cạn đặc sản Đẩy Đẹo Bụt tại Hà 

Giang

Hoàng Thị bích Thảo, Trần Văn 

Điền, Đào Thị Thu Hương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

611

Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện nuôi trồng 

tới khả năng tạo quả thể của nấm đông trùng 

hạ thảo cordyceps militaris

Đỗ Tuấn Bách, Vũ Hoài Nam, Ma 

Thị Trang, Hà văn Hướng, Nguyễn 

Mạnh Cường, Nguyễn Duy Thuấn, 

Dương Văn Cường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

612

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sau 

khai thác khoáng sản bằng một số phế phụ 

phẩm nông nghiệp (bã mía, xơ dừa, vỏ lạc)

Trần Thị Như, Đàm Xuân Vận, 

Trần Thị Phả

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

613

Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học 

phần thống kê toán học cho sinh viên khoa 

chăn nuôi thú y tại trường đại học nông lâm - 

đại học Thái Nguyên

Mai Thị Ngọc Hà, Bùi Linh Phượng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

614

Sử dụng tài liệu đọc bổ trợ để cải thiện kỹ 

năng đọc của sinh viên trường cao đẳng cơ 

khí – luyện kim, Thái Nguyên

Nguyễn Quỳnh Dương, Văn Thị 

Quỳnh Hoa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

615

Điều tra thực trạng dạy và học tiếng anh cho 

sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học 

Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

Văn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn 

Quỳnh Dương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

616

Thực trạng quản lý đất đai tại một số nông, 

lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên

Vũ Thị Thủy, Thăng Văn Liêm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

617

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây 

trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của 

giống dong riềng dr3 tại Trường Đại học 

Nông Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Lân

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

618

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên năm 

2015

Nguyễn Viết Hưng, Lê Thị Kiều 

Oanh, Hoàng Kim Diệu, Nguyễn 

Thị Trang

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

619

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển 

của một số giống đậu xanh trong vụ hè thu 

năm 2015 tại Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Văn Điều, 

Trần Đình Hà, Trần Trung Kiên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

620

Quản lý cây trinh nữ móc (mimosa 

diplotricha) bằng mô hình dự đoán phân bố, 

mức độ xâm lấn và sử dụng sinh khối để 

trồng nấm

Hà Đình Nghiêm, Nguyễn Thanh 

Hải, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Huệ

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

621

So sánh, lựa chọn giống lúa năng suất cao, 

chất lượng tốt cho vụ mùa tại thành phố Sơn 

La, Tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

622

Phương pháp phòng trừ mối hại gỗ trong các 

công trình xây dựng thuộc đại học Thái 

Nguyên

Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Việt 

Hưng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1521
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1521
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623
Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học từ lá 

xoan trong bảo quản gỗ

Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị 

Tuyên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

624

Nghiên cứu hiệu quả bảo quản của compozit 

của chitosan khối lương phân tử thấp với axit 

oleic ứng dụng trong bảo quản đào pháp

Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị 

Đoàn, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn 

Thị Nhung, Lưu Hồng Sơn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

625

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm 

mfeed+ đến sức sản xuất thịt của gà f1 (ri x 

lương phượng) nuôi nhốt tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh 

Vân, Đỗ Thị Kiều Duyên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

626

Ảnh hưởng của bổ sung dầu hạt lanh vào 

khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng 

gà isa shaver

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, 

Nguyễn Văn Sơn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

627

Xác định serotype, độc lực và tính kháng

kháng sinh của 3 loại vi khuẩn gây viêm phổi

ở lợn tại tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị 

Ngân, Nguyễn Văn Quang, Phan 

Thị Hồng Phúc, Lê Minh, Phạm 

Diệu Thùy, Trần Nhật Thắng, 

Dương Thị Hồng Duyên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

628

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế thức 

ăn viên hỗn hợp bằng cỏ ghinê (panicum 

maximum) trong khẩu phần đến hiệu quả sử 

dụng thức ăn và năng suất của thỏ thịt new 

zealand

Trần Thị Hoan, Từ Trung Kiên, Từ 

Quang Hiển, Nguyễn Thị Hiền

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

629

Tăng cường sinh tổng hợp β-carotenetrong 

Escherichia coli tái tổ hợp được bổ sung một 

phần con đường mevalonate

Vũ Hoài Nam, Dương Văn Cường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

630

Nghiên cứu ứng dụng mô hình lọc tái tuần 

hoàn nước thải khu ký túc xá Trường Đại 

học Nông Lâm bằng sét kabenlis 3

Hoàng Thị Lan Anh, Dương Thị 

Minh Hòa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

631

Đặc điểm nông sinh học và mối quan hệ di 

truyền của một số giống quýt (citrus 

recutilata blanco) tại khu vực miền núi phía 

bắc Việt Nam

Dương Hữu Lộc, Nguyễn Xuân Vũ, 

Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Tâm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

632 Năm 2018

633

Khảo nghiệm thích ứng và đáng giá mức độ 

gây hại của mọt đục thân đối với một số 

dòng keo lai đã được công nhận ở vùng 

Trung tâm và Tây Bắc

Nông Phương Nhung,  Lê Đắc 

Hùng, Trần Trung Kiên, Nguyễn 

Minh Chí

Tạp chí NN & PTNT

634

Ảnh hưởng của một số tổ hợp phân vô cơ và 

mật độ đến sinh trưởng và năng suất cảu 

giống đậu tương DT51 vụ hè thu tại thái 

Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền, Trần văn 

Điền, Trần Thị Trường, Nguyễn Thị 

Quỳnh

Tạp chí KH&CN ĐHTN

635

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của 1 số dòng đậu tương nhập nội từ Hàn 

Quốc tại Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến Tạp chí KH&CN ĐHTN

636

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, năng suất và 

khả năng chống chịu của 1 số tổ hợp ngô lai 

tại Thái Nguyên.

Lưu Thị Xuyến Tạp chí KH&CN ĐHTN

http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1288
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637

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của một số dòng, giống đậu tương vụ Xuân 

2018 tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mai Thảo Tạp chí NN & PTNT

638

Nghiên cứu thời vụ trồng cho hai giống sắn 

mới BKA900 và KM419 tại huyện Văn Yên, 

Yên Bái

Trần Đình Hà, Nguyễn Viết Hưng, 

Lê Thị Kiều Oanh
Tạp chí NN & PTNT

639

Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ 

thuật chăm sóc tới sinh trưởng và phát triển 

của giống hoa hồng Bishop’s Castle tại Thái 

Nguyên

Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí KH&CN ĐHTN

640

Ảnh hưởng của phương pháp ghép đến tỷ lệ 

sống và tỷ lệ xuất vườn của bưởi đỏ Tân lạc 

và bưởi da xanh tại Thái Nguyên

Hà Duy Trường, Đặng Tố Nga, Hà 

Minh Tuân, Lê Trường Giang
Tạp chí NN&PTNT

641

Đánh giá ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vi 

sinh và phân bón qua lá đến sinh trưởng 

giống quýt ngọt không hạt (Citrus unshiu 

Marc) trong giai đoạn kiến thiết cơ bản tại 

Bắc Kạn

Nguyen Minh Tuan, Ha Minh Tuan, 

Luan Thi Dep, Nguyen Ngoc Lan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

642

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực 

vật đến sinh trưởng phát triển giống quýt 

ngọt không hạt (Citrus unshiu Marc) trong 

giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Bắc Kạn

Luan Thi Dep, Nguyen Minh Tuan, 

Ha Minh Tuan, Hua Thi Toan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

643

Ảnh hưởng của gốc ghép đến khả năng sinh 

trưởng, phát triển và chất lượng giống cam 

sành không hạt LĐ06 tại huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái

Trần Minh Quân Tạp chí KH&CN ĐHTN

644

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng 

suất của các tổ hợp ngô lai mới tại Thái 

Nguyên

Trần Minh Quân Tạp chí KH&CN ĐHTN

645

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số 

nguồn gen giống sắn thu thập năm 2018 tại 

Thái Nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim 

Diệu, Trần Ngọc Ngoạn, Phạm Thị 

Thanh Vân

Tạp chí KH&CN ĐHTN

646

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất 

và chất lượng một số giống dưa lê Hàn Quốc 

tại tỉnh Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đình Hà Tạp chí NN&PTNT

647

"Nghiên cứu lựa chọn giống ngô lai mới cho 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn". Tạp chí NN 

& PTNT

Lê Sỹ Lợi Tạp chí NN&PTNT

648

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và 

phương pháp phân tích AHP trong phân vùng 

thích nghi đất đai cho cây ba kích tại Phú 

lương, Thái Nguyên

Vũ Thị Thanh ThủyNguyễn Thế 

Huấn, Mai Việt Anh, Phạm Văn 

Tuấn

Tạp chí NN&PTNT

649

Ảnh hưởng của phương pháp ghép đến khả 

năng nhân giống của bưởi đỏ Tân Lạc và 

bưởi Da xanh tại Thái Nguyên

Hà Duy Trường, Hà Minh Tuân, 

Đặng Thị Tố Nga
Tạp chí NN&PTNT

650

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của 

rừng trồng Keo tai tượng tại huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Công Hoan Tạp chí NN&TTNT

http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/953
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651

Ảnh hưởng của 1 số chất kích ra rễ đến khả 

năng nhân giống cây Hoàng Đằng (Fibrea 

Recia Piere ) bằng phương pháp giâm hom.

Đặng Thị Thu Hà, Lục Văn Cường, 

Nguyễn Thị Thu Hoàn
Tạp chí NN&PTNT

652
Kỹ thuật gây trồng cây Chùm Ngây tại Thái 

Nguyên
Đặng Thị Thu Hà Tạp chí NN&PTNT

653
Kỹ thuật nhân giống cây Mít Thái Lan bằng 

phương pháp ghep cành 
Đặng Thị Thu Hà Tạp chí NN&PTNT

654

Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố lập địa đến 

sinh trưởng cây Hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn

Nguyễn Thanh Tiến, Lục Văn 

Cường, Phạm Đức Chính
Tạp chí NN&PTNT

655

Xây dựng phương trình sinh khối cho cây 

keo tai tượng (Acacia mangium  Willd) ở 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Phạm Đức Chính, Lục Văn Cường Tạp chí NN&PTNT

656

Hiệu lực của một số thuốc hóa học trong 

phòng trừ bệnh phấn trắng hại lá Keo Tai 

Tượng (Acacia Mangium ) tại vườn ươm 

công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên .

 Đặng Kim Tuyến, Đặng Thị Thu 

Hà, Đàm văn Vinh
Tạp chí NN&PTNT

657
Kỹ thuật nhân giống cây Mít Thái Lan bằng 

phương pháp ghép cành 
Nguyễn Thị Thu Hoàn Tạp chí NN&PTNT

658

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại môi trường 

cơ bản và các chất điều hòa sinh trưởng đến 

khả năng nhân tạo chồi mới sạch bệnh ban 

đầu của cây Sa mộc dầu (Cunninghamia 

konishii Hayata)

Nguyễn Thị Thoa
Tạp chí Khoa học Lâm 

nghiệp

659

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh loài 

Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại tỉnh 

Tuyên Quang

Nguyễn Thị Thoa
Tạp chí Rừng và Môi 

trường

660

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng hạt và 

sinh trưởng của cây Kháo vàng (Machilus 

bonii Lecomte) trong giai đoạn vườn ươm

Nguyễn Thị Thoa Tạp chí NN&PTNT

661

Xây dựng phương trình sinh khối cho cây 

keo tai tượng (Acacia mangium Willd) ở 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Tuấn Hùng Tạp chí NN&PTNT

662

Một số đặc điểm lâm học loài Kháo vàng 

(Machilus bonii Lecomte) tại tỉnh Thái 

Nguyên

Lê Văn Phúc
Tạp chí KH&CN Lâm 

nghiệp

663

Phân tích hành vi người tiêu dùng đối với 

nông sản bản địa và đặc sản địa phương khu 

vực miền núi phía Bắc

Hồ Ngọc Sơn Tạp chí NN&PTNT

664
Nghiên cứu nhân giống hom Sa mộc dầu 

(Cunninghamia konishii Hayata)

Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu 

Hoàn
Tạp chí NN&PTNT

665

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây 

thuốc ở xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Thu Hiền Tạp chí NN&PTNT

666

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây 

thuốc được sử dụng trong cộng đồng một số 

dân tộc ở xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Thu Hiền,  Đặng Kim 

Tuyến

Tạp chí KH&CN Lâm 

nghiệp



667

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của 

rừng trồng Keo tai tượng tại huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Trần Quốc Hưng Tạp chí NN&PTNT

668

Xây dựng mô hình vườn cây bản địa tại 

trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái 

Nguyên

Trần Quốc Hưng Tạp chí KH&CN ĐHTN

669
Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon Vầu 

đắng tại tỉnh Bắc Kạn
Trần Công Quân Tạp chí KH&CN ĐHTN

670

Khảo nghiệm một số loại thuốc bảo vệ thực 

vật trong phòng trừ bệnh hại cây Gừng gió 

giai đoạn vườn ươm tại trường ĐHNL Thái 

Nguyên

Lê Sỹ Hồng
Tạp chí Rừng & Môi 

trường

671

Xác định mức bón đạm thích hợp cho cây 

thức ăn xanh Trichanthera gigantea ở năm 

thứ nhất

Từ Trung Kiên, Nguyễn Thị Thu 

Cúc, Trần Thị Hoan, Từ Quang Hiển

Tạp chí Chăn nuôi, Hội 

Chăn nuôi

672

Nghiên cứu ảnh hưởng của bột lá sắn đến 

năng suất và chất lượng thịt chim cút nuôi tại 

Thái Nguyên

Từ Trung Kiên, Bùi Thị Thơm, 

Trần Thị Hoan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

673

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nền 

đệm lót khác nhau đến khả năng sinh trưởng 

của gà Móng nuôi tại Thái Nguyên

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Cù 

Thị Thúy Nga, Trần Văn Thăng, 

Nguyễn Gia Huân, Hoàng Anh 

Thắng

Tạp chí KH&CN ĐHTN

674

Số lượng, sự phân bố và một số đặc điểm 

sinh học của dê địa phương Định hóa, Thái 

Nguyên

Trần Văn Phùng, Nguyễn Thị Minh 

Thuận, Nguyễn Thị Duyên

Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT

675

Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm sinh học 

milk feed đến khả năng sinh trưởng và tiêu 

tốn thức ăn của lợn nuôi thịt

Trần Văn Thăng, Nguyễn Hưng 

Quang, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí KHCN Chăn 

nuôi, Viện Chăn nuôi

676

Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm sinh học 

milk feed đến năng suất sinh sản của lợn nái 

landrace giai đoạn từ ngày chửa thứ 84 đến 

cai sữa lợn con

Trần Văn Thăng, Nguyễn Văn Sửu, 

Nguyễn Đức Bình, Phạm Phương 

Thảo

Tạp chí KH&CN ĐHTN

677
Khoảng cách cắt hợp lý đối với cây 

Trichathera gigantean ở năm thứ nhất

Trần Thị Hoan, Từ Trung Kiên, Mai 

Anh Khoa, Từ Quang Hiển

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi

678

Xác định tình hình nhiễm và sử dụng thuốc 

điều trị bệnh đầu đen do Histomonas 

meleagridis gây ra trên đàn gà nuôi tại huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thùy Dương, Phạm Thị 

Trang, Nguyễn Thu Quyên, Nguyễn 

Hữu Hòa

Tạp chí KH&CN ĐHTN

679
Một số đặc điểm dịch tễ và triệu chứng lâm 

sàng bệnh sán dây ở gà tại TP. Thái Nguyên

Dương Thị Hồng Duyên, Phạm 

Diệu Thùy, Nguyễn Hữu Hòa
TC NN&PTNT 

680
Bệnh do Leucocytozoon  ở gà tại tỉnh Thái 

Nguyên, Bắc Giang

Dương Thị Hồng Duyên, Nguyễn 

Thị Kim Lan, Lê Văn Năm

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật thú y

681
Xác định loài và thực trạng nhiễm sán lá gan 

lớn trên đàn trâu, bò của tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Diệu 

Thùy, Nguyễn Văn Quang, Phan 

Thị Hồng Phúc, Dương Thị Hồng 

Duyên

Tạp chí KH&CN ĐHTN

682

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng trong 

sản xuất nước mắm truyền thống từ cá cơm 

và cá nục.

Lê Minh Châu, Hồ Thị Bích Ngọc Tạp chí KH&CN ĐHTN



683

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà 

nuôi tại thành phố Thái Nguyên và dùng dịch 

chiết tỏi điều trị

Phạm Diệu Thùy, Dương Thị Hồng 

Duyên
Tạp chí KH&CN ĐHTN

684
Khảo sát đáp ứng miễn dịch với vắc xin 

Amevac PRRS trên lợn tại tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị 

Kim Lan, Phạm Diệu Thùy, Vũ 

Minh Thảo, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí KH&CN ĐHTN

685

Khảo sát một số đặc điểm sinh học, sinh 

trưởng và sinh sản của rùa Đất lớn Heosymys 

Grandís (Gray,1860) nuôi tại trung tâm 

nghiên cứu hộ động vật 

hoang dã, Sóc Sơn, Hà Nội

Nguyễn Thu Quyên, Phạm Thị 

Thanh Vân
Tạp chí KH&CN ĐHTN

686

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của 

Actinomyces và Baciiius phân lập được ở 

vùng trồng chè tại Thái Nguyên 

Nguyễn Quang Tuyên, Phạm Thị 

Phương Lan, Đỗ Bích Duệ, 

Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Mạnh 

Cường

Tạp chí KH&CN ĐHTN

687

"Kết quả xác định một số đặc tính sinh học 

của các chủng Streptococcus suis  gây bệnh ở 

lợn tại tỉnh Thái Nguyên"

Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long 

Thành, Nguyễn Văn Quang, Đỗ 

Hồng Anh

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

688

Phân lập, xác định serotype và độc lực của 

các chủng Streptococcus suis  gây bệnh ở lợn 

tại tỉnh Thái Nguyên"

Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long 

Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn 

Quang Tuyên, Đỗ Hồng Anh

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

689

Kết quả thử nghiệm vaccine phòng viêm 

phổi, viêm khớp cho lợn nuôi tại tỉnh Thái 

Nguyên

Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long 

Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn 

Quang Tuyên, Đỗ Hồng Anh

Tạp chí NN&PTNT

690
Nghiên cứu nhiễm ấu trùng Cysticercus 

cellulosae trên lợn tại tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Lan 

Phương, Phan Thị Hồng Phúc, 

Nguyễn Thị Ngân, Phạm Diệu Thùy

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

691

Nghiên cứu tình hình mắc bệnh ngoài da do 

Demodex canis gây ra ở chó nuôi tại thành 

phố Thái Nguyên

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Văn 

Lương

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

692

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh 

giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn 

thả tại 3 huyện thuộc tỉnh Lào Cai

Lê Minh, Nguyễn Thị Hồng Châm Tạp chí NN&PTNT

693

Đa dạng hóa các hình thức đánh giá kết quả 

học tập của sinh viên. Ứng dụng mô hình 

đánh giá thực trong giảng dạy học phần vật 

lý đại cương

Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thị Thu 

Hiền, Nguyễn Ngọc Ánh
Tạp chí KH&CN ĐHTN

694

The role and meaning of Probability - 

Statistics with activities of Agriculture and 

Forestry

Mai Thị Ngọc An Tạp chí quản lý giáo dục

695
Kĩ thuật chronoamperometry trong cảm biến 

glucose dựa trên điện cực CuO/ITO

Trần Thị Thùy Dương, Nguyễn 

Quốc Dũng, Trần Đại Lâm
Tạp chí hóa học

696

Nghiên cứu khả năng thủy phân lá chè xanh 

bằng enzyme và ứng dụng để chiết tách 

polyphenol

Lành Thị Ngọc, Phạm Thị Ngọc 

Mai, Nguyễn Quang Tùng, Đào Thị 

Kim Dung, Trần Quốc Toàn

Tạp chí KH&CN ĐH 

Công nghiệp Hà Nội



697
Terpene compound isolated from Callicarpa 

Macro phylla in Viet Nam

Vũ Thị Thu Lê, Do Tien Lam, 

Pham Minh Quan , Nguyen Thi 

Hong Van, Cam Thi Inh, Ta Thi 

Thu Thuy , Pham Thi Hong Minh

Tạp chí KH&CN ĐHTN

698

Khảo sát một số đặc điểm sinh học, sinh 

trưởng và sinh sản của rùa Đất lớn Heosymys 

Grandís (Gray,1860) nuôi tại trung tâm 

nghiên cứu hộ động vật hoang dã, Sóc Sơn, 

Hà Nội

Nguyễn Thu Quyên, Phạm Thị 

Thanh Vân
Tạp chí KH&CN ĐHTN

699

Điều tra, nghiên cứu hiện trạng một số loài 

cây thuốc bị đe dọa tại xã Quân Chu, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Mai Hoàng Đạt, Đậu Xuân Hòa; 

Phạm Thị Thanh Vân
Tạp chí KH&CN ĐHTN

700

 Điều tra, nghiên cứu hiện trạng một số loài 

cây thuốc bị đe dọa tại xã Quân Chu, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Mai Hoàng Đạt, Phạm Thị Thanh 

Vân
Tạp chí KH&CN ĐHTN

701

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng dự án đường phù đổng, thành phố 

Việt trì, tỉnh phú thọ

Vũ Thị Quý, Nguyễn Thị Thu Hằng Tạp chí KH&CN ĐHTN

702

 Tương quan giữa quyền quyết định hôn 

nhân với sự hài lòng về đời sống hôn nhân 

trong gia đình.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đỗ 

Hồng Nhung

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật, cơ quan của Bộ 

VHTT&DL.

703

Sử dụng kiến thức bản địa giúp cộng đồng 

dân tộc thiểu số xã Lãng Ngâm, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn thích ứng biến đổi khí hậu.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Hồ Ngọc 

Sơn, Dương Thùy Trang
Tạp chí Thiết bị Giáo dục

704

Đánh giá thực trạng đáp ứng nhu cầu xã hội 

của chương trình tập luyện ngoại khóa cầu 

lông cho sinh viên

Nguyễn Trường Giang

Tạp chí thể thao- Cơ 

quan của tổng cục thể 

dục thể thao - Bộ 

VHTTDL

705

Cách mạng tháng Tám năm 1945 và bài học 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thời 

kỳ hiện nay

Phạm Tùng Hương, Đặng Văn Duy
Tạp chí khoa học và 

công nghệ 

706

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân 

tộc tỉnh Thái Nguyên trước bối cảnh toàn cầu 

hoá

Lê Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thuý Giáo dục và Xã hội

707

Nghiên cứu chế tận dụng vỏ trấu chế tạo vật 

liệu các bon dạng lớp ứng dụng hấp phụ 

thuốc nhuộm xanh mê ty len trong môi 

trường nước

Đặng Thị Hồng Phương, Hà Xuân 

Linh
Tạp chí NN&PTNT

708

Chế tạo vật liệu nano sheets cacbon từ vỏ 

trấu ứng dụng hấp phụ xanh methylen trong 

nước

Đặng Thị Hồng Phương Tạp chí hóa học

709

Chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương 

pháp điện hóa kết hợp plasma lạnh ứng dụng 

hấp phụ phốt phát trong môi trường nước

Đỗ Hải Linh, Hà Xuân Linh, Đặng 

Thị Hồng Phương
Tạp chí hóa học

710

Nghiên cứu xử lý nước giếng khoan bằng 

phương pháp oxy hóa kết hơp hấp phụ tai 

Thái Nguyên

Dư Ngọc Thành,Hoàng Quý Nhân Tạp chí KH&CN ĐHTN

711

Determination of Bisphenol A in plastic 

packaging by using the method of liquid 

chromatography-mass spectrometry

Tran Hai Dang, O.B. Rudakov, E.A. 

Khorokhordina, E.S. Logvina
Tạp chí KH&CN ĐHTN



712

Đánh giá nhận thức của người dân về sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật sau khi áp dụng 

một số biện pháp truyền thông bảo vệ sức 

khỏe và môi trường tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa

Nguyễn Thanh Hải, Hà Đình 

Nghiêm, Tống Văn Doãn
Tạp chí NN&PTNT

713

Ảnh hưởng của phân hữu cơ khoáng BMT 18 

đến sinh trưởng, phát triển và hàm lượng của 

nitrat trong rau cải bẹ tại phổ yên thái nguyên  

Đỗ Thị Lan, Hoàng Quý Nhân 

Phạm Văn Ngọc, Trần Minh Hải
Tạp chí NN&PTNT

714
Xây dựng mô hình xử lý chất thải nông thôn 

cấp Xã của Tỉnh Bắc Kạn

Đỗ Thị Lan, Hoàng Thị Lan Anh, 

Trần Hải Đăng
Tạp chí KH&CN ĐHTN

715

Nghiên cứu hàm lượng một số kim loại nặng 

trong đất nông nghiệp tại huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên và chế độ canh tác khác 

nhau

Đàm Xuân Vận, Ông Á Huân, Trần 

Thị Phả
Tạp chí NN&PTNT

716
Ô nhiễm PBDEs tại văn phòng làm việc và 

đánh giá rủi ro tới sức khỏe con người
Lã Duy Anh, Dương Minh Ngọc Tạp chí Y học Việt Nam
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Nghiên cứu khả năng thủy phân lá chè xanh

bằng enzyme và ứng dụng tách chiết

polyphenol

Lành Thị Ngọc, Phạm Thị Ngọc

Mai, Nguyễn Quang Tùng, Đào Thị

Kim Dung, Đỗ Thị Thanh Trung,

Trần Quốc Toàn

Tạp chí KH&CN, Đại

học Công Nghiệp Hà Nội

776
Nghiên cứu quy trình tách chiết Carotenoid

từ quả cà chua

Đặng Thị Kim Hoa, Lưu Hồng Sơn,

Phạm Ngọc Mai, …

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

777

Nghiên cứu ảnh hưởng của chitosan khối

lượng phân tử thấp tới chất lượng và thời

gian bảo quản dưa chuột

Phạm Thị Phương, Nguyễn Văn

Bình, Lưu Hồng Sơn

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

778

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá

trình trích ly hàm lượng Polysaccharide

toàn phần trong nấm Linh chi đỏ

Nguyễn Văn Bình, Phạm Thị

Phương, Nguyễn Tá Lợi

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

779

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic 

có khả năng sinh bacteriocin cao từ các sản 

phẩm lên men tự nhiên

Trần Văn Chí, Phạm Thị Tuyết Mai

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

780
Tối ưu hóa quá trình tách chiết flavonoid  từ 

chè dây cao bằng

Lưu Hồng Sơn, Phạm Thị Vinh, 

Đinh Thị Kim Hoa

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

781

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích

sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi cây

lan hài xuân cảnh (Paphiopedium Canhii)  

bằng phương pháp in vitro

Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Tiến

Dũng, Vụ Thị Thanh Hằng
Tạp chí NN&PTNT



782

Phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm

trichoderma có hoạt tính kháng nấm từ đất

trồng cây hoa màu tại tỉnh Thái Nguyên

Bùi Đình Lãm, Hoàng Thị Yến

Dung, Đàm Thị Thu Giang

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

783

Phân lập và sản xuất thử nghiệm giống nấm 

da báo tại trường đại học nông lâm thái 

nguyên

Vi Đại Lâm, Nguyễn Xuân Vũ,

Đinh Văn Thiện

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

784

Tách dòng và thiết kế vector chuyển gen

ATHSP101 phục vụ công tác chọn tạo giống

cây trồng chịu nóng ở Việt Nam

Nguyễn Xuân Vũ, Trần Thị Mai,

Nguyễn Thị Tình
Tạp chí NN&PTNT

785

Tách dòng, phân tích trình tự  đoạn gen mã 

hóa độc tố apx ia từ Actinobacillus 

pleuropneumoniae

Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn

Thị Thu Ngà,  Dương Văn Cường

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

786

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm 

và kali đến năng suất, chất lượng quả thanh 

long ruột đỏ h14 tại huyện Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng

Nguyễn Minh Tuấn, Hứa Thị Toàn

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

787

Ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học 

đến khả năng sinh trưởng của chè hoa vàng 

giai đoạn cây con tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Thị Thu 

Huyền, Hoàng Kim Diệu

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

788

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân

bón lá đến sinh trưởng phát triển của lan

Thạch hộc tía (dendrobium officinale kimura

et migo) tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao

Bằng

Nguyễn Thế Cường, Lê Sỹ Lợi,

Trần Minh Hòa

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

789

Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất

một số giống bí ngồi (zucchini) Hàn Quốc tại

Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đình Hà

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

790

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số

nguồn gen giống sắn thu thập năm 2017 tại

Thái Nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim

Diệu, Trần Ngọc Ngoạn

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

791

Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vô cơ và

mật độ gieo trồng đến sinh trưởng và năng

suất giống đậu tương ĐT51 tại Thái Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền, Trần Văn

Điền, Trần Thị Trường, Nguyễn Thị

Quỳnh

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

792

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của 

actinomyces và bacillus phân lập được ở 

vùng trồng chè tại Thái Nguyên

Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Bích

Duệ, Phạm Thị Phương Lan

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

793

Nghiên cứu sử dụng dịch chiết từ lá trúc đào

(Nerium oleander) trong bảo quản gỗ thông

(Pinus latteri)

Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Việt

Hưng

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

794

Nghiên cứu phương pháp nhân giống vô tính

làm cơ sở cho công tác bảo tồn, khai thác

phát triển nguồn gen cây râu mèo

(orthosiphon stamineus benth) tại tỉnh Thái

Nguyên

Phạm Thị Thúy, Vũ Văn Thông, Vũ

Phạm Thảo Vy 

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

795

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và chăm sóc

hoa địa lan Trần mộng xuân (cymbidium

lowianum) tại Phia Oắc – Phia Đén, huyện

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Chu Hồng Việt, Đào Thanh Vân,

Đào Thị Thanh Huyền

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên



796

Ảnh hưởng của thời điểm trồng đến thời gian

sinh trưởng, phát triển của giống hoa lily

robina tại hà giang - vụ đông năm 2014 

Nguyễn Tú Huy, Đào Thanh Vân,

Đào Thị Thanh Huyền

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

797

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nền

đệm lót khác nhau tới khả năng sinh trưởng

của gà Móng nuôi tại Thái Nguyên

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Cù

Thị Thúy Nga, Trần Văn Thăng,

Nguyễn Gia Huân, Hoàng Anh

Thắng

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

798

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài Xoan 

đào (Pygeum arbonreum Endl) tại huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc Kạn.

 Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Công 

Hoan, Ma Đức Khiêm

Tạp chí Khoa học Lâm 

Nghiệp

799

Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật nội sinh 

trong cây Keo tai tượng ức chế nấm 

Ceratocystis manginacans

Trần Thị Thanh Tâm, Phạm Quang 

Thu, Nguyễn Minh Chí
Khoa học Lâm nghiệp

800

Một số đặc điểm lâm học loài Xoan đào 

(Pygeum arbonreum Endl) tại Khu bảo tồn 

thiên nhiên Thần Sa, Phượng Hoàng, tỉnh 

Thái Nguyên. 

Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Công 

Hoan, Lê Văn phúc, Nguyễn Văn 

Tuyên

Tạp chí NN&PTNT

801

Một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài 

Xoan đào (Pygeum arbonreum  Endl)  tại 

tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Nguyễn Công Hoan,  Trần Quốc 

Hưng, Nguyễn Thị Thoa, Đặng Kim 

Vui

Nhà xuất bản Khoa học 

tự nhiên và công nghệ

802

Ảnh hưởng của thời vụ gieo ươm đến tỉ lệ 

sống Sa mộc dầu giai đoạn vườn ươm tại Hà 

Giang

Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu 

Hoàn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

803
Một số tính chất vật lý và cơ học của Sa mộc 

dầu tại tỉnh Hà Giang
Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Tuyên

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Lâm nghiệp

804
Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây và vị trí 

trên cây đến đến tính chất cơ học của Luồng

Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn 

Chương

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Lâm nghiệp

805

Nghiên cứu quần xã ve giáp (Oribatida) 

trong cấu trúc của nhóm chân khớp bé 

(Microarthropoda) ở đất xã tràng xá (Võ nhai 

– Thái Nguyên)

Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Vũ Bão, 

Đỗ Thanh Kim Hường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

806

Nghiên cứu một số đặc điểm phân loại các 

chi thuộc tông Gardenieae họ cà phê 

(Rubiaceae) trong một số hệ sinh thái ở Việt 

Nam

Nguyễn Vũ Bão, Nguyễn Thị Mai, 

Trần Thế Bách

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

807
Bảo đảm an ninh, trật tự góp phần vào thắng 

lợi chiến dịch Điện Biên Phủ
Phạm Tùng Hương

Tạp chí Nghiên cứu Lịch 

sử Công an

808

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực 

hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thúy
Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

809
Hiệp định Pari 1973 - bước ngoặt của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Dương Thị Kim Huệ

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

810
Hồ Chí Minh - Tư tưởng "thân dân" của một 

nhà giáo dục lớn
Ngô Thị Mây Ước

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

811

Phân tích rào cản tiếp cận tín dụng trong phát 

triển nông-lâm nghiệp quy mô hộ tại huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Đỗ Xuân Luận, Đỗ Thị Vân Hường, 

Trần Đặng Việt

Tạp Chí Quản lý Kinh tế 

(Economic Management 

Review),



812

Các phương pháp phân tích yếu tố ảnh hưởng 

tới 

tiếp cận tín dụng phát triển nông nghiệp, 

nông thôn

Đỗ Xuân Luận
Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo số

813

Nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết 

kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Đông á

Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Loan

Kinh tế và dự báo- Cơ 

quan ngôn luận của Bộ 

kế hoạch và đầu tư

814

Ảnh hưởng của tỷ lệ bột tỏi trong khẩu phần 

đến năng suất và chất lượng thịt của con lai 

ngan vịt

Nguyễn Thị Út
Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi 

815

Nghiên cứu ảnh hưởng của bột lá sắn đến 

năng suất và chất lượng thịt chim cút nhất 

bản nuôi tại Thái Nguyên

Từ Trung Kiên,  Bùi Thị Thơm, 

Trần Thị Hoan

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

816
Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt TC 

thương phẩm nuôi tại Thái Nguyên

Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy 

Mỵ, Phạm Đông, Phạm Văn Chinh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

817

Chuyển giới tính cá rô phi (Oreochromis 

noliticus ) bằng phương pháp ngâm cá bột 

trong nước có pha hormone 17α-

methyltestosterone

La Văn Công, Trần Viết Vinh, 

Hoàng Hải Thanh, Dương Ngọc 

Dương

Tạp chí NN&PTNT

818

Ảnh hưởng của hỗn hợp vi khuẩn probiotics

 đến tỷ lệ cai sữa của lợn con giai đoạn sau 

cai sữa

Trần Văn Phùng, Cù Thị Thúy Nga, 

Nguyễn Thị Minh Thuận

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật chăn nuôi

819

Tình hình nhiễm tiên mao trùng trên đàn 

trâu, bò của tỉnh Bắc Ninh và hiệu quả của 

thuốc điều trị

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn 

Quang, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị 

Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, 

Dương Thị Hồng Duyên. Mai Hải 

Hà Thu

Tạp chí NN&PTNT

820

Xác định tỷ lệ tiêu hóa và giá trị năng lượng 

trao đổi của một số laoij thức ăn phổ biến 

nuôi trâu bằng phương pháp INVIVO và 

INVITRO

Trần Văn Thăng, Tạ Văn Cần, 

Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

821

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của 

Actinomyces phân lập được ở vùng trồng chè 

tại Thái nguyên

Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Bích 

Duệ, Phạm Thị Phương Lan, 

Nguyễn Mạnh Cường,

 Nguyễn Thị Liên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

822 Năm 2019

823
Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô lai 

tại tỉnh Hà Giang

Trần Trung Kiên, Hoàng Minh 

Công, Lưu Thị Xuyến, Nguyễn Thị 

Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Thảo

Tạp chí KH&CN ĐHTN

824

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của một số dòng, giống đậu tương vụ Xuân 

2018 tại Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến, Triệu Lưu Huyền 

Trang, Trần Trung Kiên, Nguyễn 

Thị Mai Thảo

Tạp chí KH&CN ĐHTN

825

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều 

lượng bón đạm đến sinh trưởng phát triển và 

năng suất giống lạc L18 trong vụ hè thu tỉnh 

Hòa Bình

Trần Văn Điền, Vũ Hồng Thanh, 

Nguyễn Thị Quỳnh
Tap chi NN va PTNT 

826
Kết quả nghiên cứu tuyển chọn cây lê ưu tú 

tại tỉnh Bắc Kạn

Trần Đình Hà, Lê Thị Kiều Oanh, 

Đặng Thị Anh Thơ, Đào Thị Thanh 

Huyền

Tạp chí KH&CN ĐHTN

http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/956
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/956
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/953
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/953
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/953


827

Nghiên cứu bổ sung dinh dưỡng qua lá cho 

cây ổi Đài Loan tại mô hình Khoa Nông học - 

 Trường Đại học Nông lâm

Trần Đình Hà, Lê Thị Kiều Oanh Tạp chí KH&CN ĐHTN

828

Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức giá 

thể khác nhau tới sinh trưởng và phát triển 

của giống hoa hồng Bishop’s Castle tại Thái 

Nguyên

Hà Minh Tuân, Lê Hồng Phượng, 

Nguyễn Minh Tuấn
Tạp chí KH&CN ĐHTN

829

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số 

nguồn gen giống sắn thu thập năm 2018 tại 

Thái Nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim 

Diệu, Trần Ngọc Ngoạn, Phạm Thị 

Thanh Vân

Tạp chí KH&CN ĐHTN

830

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể trồng đến

sinh trưởng của cây lan kim tuyến

(Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.) tại

Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hương Xiêm*, Lê Sỹ

Lợi, Lê Thị Hảo
Tạp chí KH&CN ĐHTN

831

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu 

đến sinh trưởng của cây Sơn đậu (Sophora 

tonkinensis Gagnep) trong giai đoạn vườn 

ươm. 

Bùi Lan Anh, Trần Minh Hòa, 

Nguyễn Thúy Hà
Tạp chí KH&CN ĐHTN

832

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp 

phân bón đến sinh trưởng, phát triển của 

giống sắn KM94 và KM21-12 tại trường Đại 

học Nông lâm Thái Nguyên

Hà Việt Long, Nguyễn Viết Hưng, 

Vũ Thị Hải Anh, Phạm Quốc Toán
Tạp chí NN&PTNT

833

Ảnh hưởng của loại thuốc kích thích đến khả 

năng ra rễ của hom Xoan đào (pygeum 

arboreum endl) tại trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên.

Nguyễn Công Hoan Tạp chí NN&TTNT

834

Ảnh hưởng của chế độ che sáng và hỗn hợp 

ruột bầu đến sinh trưởng cây Sưa (Dagbegia 

tikinensis Pain ) giai đoạn vườn ươm

Đào Hồng Thuân, Đàm văn Vinh Tạp chí KH&CN ĐHTN

835

Ảnh hưởng của loại hóa chất, nồng độ hóa 

chất và thời gian khử trùng đến kết quả tạo 

mẫu sạch Sa mộc dầu (Cunninghamia 

konishii Hayata)

Hồ Ngọc Sơn
Tạp chí Khoa học Đại 

học Đồng Tháp

836
Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi cây, vị trí trên 

thân cây đến tính chất vật lý của Luồng
Nguyễn Việt Hưng

Tạp chí KH&CN Lâm 

nghiệp

837
Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi cây, vị trí trên 

thân cây đến thành phần Hoá học của Luồng
Nguyễn Việt Hưng Tạp chí KH&CN ĐHTN

838
Nghiên cứu sử dụng dịch triết từ Sả Java 

trong bảo quản gỗ Thông

Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị 

Tuyên
Tạp chí KH&CN ĐHTN

839
Xác định khoảng cách cắt thích hợp cho cây 

thức ăn xanh Moringa oleifera ở năm thứ nhất

Từ Quang Hiển, Nguyễn Thị Hồng 

Nhung, Từ Quang Trung

Tạp chí KH&CN Việt 

Nam – Bộ KH&CN

840
Ảnh hưởng của bột tỏi đến tỷ lệ nuôi sống và 

khả năng kháng bệnh của gia cầm thịt

Hồ Thị Bích Ngọc, Phan Thu 

Hương, Nguyễn Thị Út

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi 



841

Đánh giá ảnh hưởng của men tuaf - saccha 

bổ sung trong khẩu phần đến năng suất và 

chất lượng trứng của gà đẻ

Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh Châu, 

Cù Thị Thúy Nga
Tạp chí KH&CN ĐHTN

842

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán 

lá gan ở trâu nuôi tại tỉnh Hà Giang và dùng 

thuốc điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, Trần Đức 

Hạnh, Nguyễn Thị Vang
Tạp chí KH&CN ĐHTN

843

Một số đặc điểm dịch tễ và bệnh lý lâm sàng 

bệnh Care ở Chó tại thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng 

Phúc, Phạm Diệu Thùy, Nguyễn 

Hữu Hòa, Đào Văn Cường, Cao Thị 

Trang

Tạp chíKH&CN nông 

nghiệp (Đại học Huế)

844

Triệu chứng và bệnh tích ở chó mắc bệnh 

Caretại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

và biện pháp phòng trị

Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng 

Phúc, Phạm Diệu Thùy, Cao Thị 

Trang

Tạp chí KH&CN ĐHTN

845

Phân lập, xác định serotype và độc lực của 

các chủng Streptococcus suis  gây bệnh ở lợn 

tại tỉnh Thái Nguyên"

Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long 

Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn 

Quang Tuyên, Đỗ Hồng Anh

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

846

Xác định loài tiên mao trùng bằng kỹ thuật 

phân tử và nghiên cứu vật môi giới truyền 

bệnh tiên mao trùng trên đàn trâu, bò của 

tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn 

Quang, Nguyễn Thị Ngân, Phạm 

Diệu Thùy, Dương Thị Hồng Duyên

Tạp chí KH&CN ĐHTN

847
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh 

cầu trùng gà ở tỉnh Yên Bái
Lê Minh, Phạm Văn Đoan Tạp chí KH&CN ĐHTN

848

Một số biện pháp tăng cường tình huống 

thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên Trường 

Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 

thông qua dạy học môn Xác suất - Thống kê

Mai Thị Ngọc An Tạp chí giáo dục

849
Hấp phụ ion NH4+ bằng tro trấu hoạt hóa 

với axit xitric
Nguyễn Thị Mai, Bế Bích Đào

Tạp chí KH&CN Nông 

nghiệp, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế

850

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

trường Đại học Khoa học - Đại học Thái 

Nguyên học tậ, làm theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh về thanh niên, công tác Đoàn

Ngô Thị Quang, Cao Thị Phương 

Nhung 
Tạp chí KH&CN ĐHTN

851
Đối tượng của nhận thức trong tư tưởng của 

Ngô Thì Nhậm
Ngô Thị Mây Ước Dạy và Học ngày nay

852

Đảng vận động và phát huy vai trò của lực 

lượng thứ ba trong cuộc tổng tiến công và 

nổi dậy mùa xuân 1975

Dương Thị Kim Huệ Giáo dục lý luận

853
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở 

tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Huyền

Thông tin khoa học lý 

luận chính trị

854
Một số giải pháp phát triển mô hình măng 

tây tại tỉnh Thái Nguyên
Dương Thị Thu Hoài Tạp chí KH&CN ĐHTN

855

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp 

phân bón đến sinh trưởng, phát triển của 

giống sắn KM94 và KM21-12 tại trường Đại 

học Nông lâm Thái Nguyên

Hà Việt Long, Nguyễn Viết Hưng, 

Trần Quốc Toán
Tạp chí NN&PTNT

856
Một số giải pháp phát triển mô hình măng 

tây tại tỉnh Thái Nguyên

Dương Thị Thu Hoài, Kiều Thị Thu 

Hương, Cù Ngọc Bắc, Nguyễn Thị 

Hiền Thương

Tạp chí KH&CN ĐHTN



857

Tác động của vốn đầu tư đến kết quả sản 

xuất chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Việt 

Nam

Dương Hoài An, Trần Việt Dũng
Tạp trí kinh tế và quản 

trị kinh doanh

858

Xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa 

vào cộng đồng tại làng nghề chè Tân Cương 

thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Thu Thuỳ, Nguyễn Thuỳ 

Linh

Hội Khoa học đất Việt 

Nam

859

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm nước chanh 

lên men sử dụng vi khuẩn Lactic 

Lactobacillus plantarum

Vi Đại Lâm, Vũ Thị Hạnh, Nguyễn 

Thị Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

860

Classroom management styles and teacher – 

student relationship congruency: its 

influence on student learning outcomes

Bùi Thị Kiều Giang, Trần Thị Thuý 

Nga
Tạp chí KH&CN ĐHTN

861

Difficulties in pronouncing some English 

consonants of the EFL students at Thai 

Nguyen University of Agriculture and 

Forestry)

Nguyễn Thị Thu Hương Tạp chí KH&CN ĐHTN

862

Notifications for Candidates in Executing the 

Speaking Test in Vietnamese Standardized 

Test of English Proficiency

Vũ Kiều Hạnh, Nguyễn Thị Thu 

Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

863

Investigating students’ perception on the 

efectiveness of using Facebook Group in 

improving writing skill at Thai Nguyen 

University of Agriculture and Forestry

Nguyễn Thương Huyền, Nguyễn 

Thị Thu Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

864
Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công cụ 

Nagios trong giám sát hệ thống mạng
Đinh Thị Thanh Uyên Tạp chí KH&CN ĐHTN

865
Improve the 3D model classifition based on 

selecting profer features

Nông Thị Hoa, Đinh Thị Thanh 

Uyên
Tạp chí KH&CN ĐHTN

866

Thực trạng công tác phát triển chương trình 

đào tạo theo chuẩn AUN tại trường ĐHNL - 

Đại học Thái Nguyên

Lê Văn Thơ
Kỷ yếu Hội thảo 25 năm 

thành lập ĐHTN

867

Phát triển chương trình đào tạo ngành Công 

nghệ thực phẩm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân 

lực chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0

Nguyễn Văn Duy

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học Phát triển chương 

trình đào tạo đại học 

nhằm đáp ứng yêu cầu 

thị trường lao động vùng 

trung du và miền núi Bắc 

Bộ trong bối cảnh cách 

mạng công nghiệp 4.0

868

Phương pháp chiếu thu hẹp giải bài toán 

điểm bất động chung tách trong không gian 

Hilbert

Mai Thị Ngọc Hà Tạp chí KH&CN ĐHTN

869

Tình hình mắc bệnh gạo (swine 

cysticercucois) trên đàn lợn tại một số huyện 

của tỉnh điện biên

Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Lan 

Phương, Nguyễn Thị Ngân
Tạp chí KH&CN ĐHTN

870

Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây, vị trí 

trên thân cây đến một số thành phần hoá học 

của luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et 

D. Z. Li)

Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn 

Chương
Tạp chí KH&CN ĐHTN



871

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của giống quýt ngọt không hạt (citrus unshiu 

marc) tại bắc kạn và thái nguyên

Nguyễn Minh Tuấn, Luân Thị Đẹp, 

Hà Minh Tuân, Hứa Thị Toàn, 

Nguyễn Khánh Phượng

Tạp chí KH&CN ĐHTN

872
Ảnh hưởng của thông tin trong lập khẩu phần 

đến năng xuất của gà ross 508

Nguyễn Bích Đào, Nguyễn Đức 

Trường, Nguyễn Thu Trang, Đặng 

Thị Mai Lan

Tạp chí KH&CN ĐHTN

873

Nghiên cứu sử dụng dịch chiết từ sả java 

(cymbopogon winterianus) trong bảo quản 

gỗ thông (pinus latteri)

Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Việt 

Hưng
Tạp chí KH&CN ĐHTN

874

Xác định giá trị dinh dưỡng của một số loại 

thức ăn phổ biến nuôi trâu bằng phương pháp 

in vitro gas production

Trần Văn Thăng, Nguyễn Thị Lan, 

Tạ Văn Cần, Nguyễn Văn Đại
Tạp chí KH&CN ĐHTN

875

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh do demodex 

canis gây ra ở chó nghiệp vụ nuôi tại trường 

trung cấp 24 biên phòng và phác đồ điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, La Văn Công, 

Trần Nhật Thắng, Nguyễn Thế Anh 

Tuấn

Tạp chí KH&CN ĐHTN

876

Ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón 

đến sinh trưởng và bệnh vàng lá thối rễ cây 

ba kích tím (morinda officinalis how.) Tại 

thái nguyên

Nguyễn Chí Hiểu, Trần Lệ Thị Bích 

Hồng, Nguyễn Thị Phương Oanh, 

Le Thi Kieu Oanh, Dương Thị 

Nguyên, Nguyễn Thị Như Hoa

Tạp chí KH&CN ĐHTN

877

Nghiên cứu một số đặc tính sinh vật học của 

vi khuẩn salmonella ở thịt lợn tiêu thụ tại 

thành phố lào cai

Nguyễn Quang Tính Tạp chí KH&CN ĐHTN

878
Một số đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của bệnh 

gạo trên lợn gây nhiễm thực nghiệm

Đỗ Thị Lan Phương, Nguyễn Thị 

Kim Lan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

879

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

tại ba xã thí điểm dồn điền đổi thửa của 

huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

Đỗ Thị Lan Tạp chí KH&CN ĐHTN

880
Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn 

đường tiêu hóa ở lợn nuôi tại tỉnh bắc giang

Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn 

Thị Kim Lan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

881

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình 

kinh tế hợp tác do phụ nữ làm chủ tại tỉnh trà 

vinh

Hà Minh Tuân, Mai Thị Huyền 

Trang, Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Thị 

Hải Anh, Kiều Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Hiền Thương

Tạp chí KH&CN ĐHTN

882

Tác động của biến đổi khí hậu đến nông 

nghiệp và các sáng kiến thích ứng với biến 

đổi khí hậu tại huyện văn bàn, tỉnh lào cai

Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh Tuấn, 

Khuất Thị Thanh Huyền, Nguyễn 

Hải Long

Tạp chí KH&CN ĐHTN

883

Về trò chơi đuổi bắt tuyến tính trên thang 

thời gian với thông tin chậm và hạn chế hình 

học

Vi Diệu Minh, Bùi Linh Phượng Tạp chí KH&CN ĐHTN

884

Cách quản lý lớp học và sự hài hoà mối quan 

hệ giảng viên – sinh viên: sự tương tác của 

mối quan hệ đó ảnh hưởng đến kết quả học 

tập của sinh viên

Bùi Thị Kiều Giang, Trần Thị Thúy 

Nga
Tạp chí KH&CN ĐHTN



885

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ để nâng cao khả 

năng nói tiếng anh của sinh viên năm thứ 

nhất trường đại học nông lâm – đại học thái 

nguyên

Nguyễn Lan Hương, Văn Thị 

Quỳnh Hoa
Tạp chí KH&CN ĐHTN

886

Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực và 

hòa nhập cho học phần xác suất thống kê 

nhằm nâng cao kỹ năng mềm và thúc đẩy 

sinh viên học tập chủ động tại trường đại học 

nông lâm – đại học thái nguyên

Phạm Thanh Hiếu, Mai Thị Ngọc 

Hà, Vũ Thị Thu Loan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

887

Đánh giá thực trạng các loại rừng làm cơ sở 

cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại 

tỉnh bắc kạn

La Thị Cẩm Vân, Trần Thị Thu 

Hiền, Trần Văn Điền, Đàm Xuân 

Vận

Tạp chí KH&CN ĐHTN

888

Một số đặc điểm dịch tễ và triệu chứng lâm 

sàng của chó, mèo nhiễm sán dây tại tp. Thái 

nguyên – tỉnh thái nguyên

Dương Thị Hồng Duyên, Hoàng 

Trọng Phước, Vũ Thị Kim Dung, 

Trần Văn Quý, Đinh Thị Yến, 

Nguyễn Hữu Đình Quang

Tạp chí KH&CN ĐHTN

889

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM 

NƯỚC CHANH LÊN MEN SỬ DỤNG VI 

KHUẨN LACTIC Lactobacillus plantarum

Vũ Thị Thanh Hằng, Vi Đại Lâm, 

Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

890

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán 

lá gan ở trâu nuôi tại tỉnh hà giang và dùng 

thuốc điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Thị 

Trang, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thị 

Vang

Tạp chí KH&CN ĐHTN

891

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số 

nguồn gen giống sắn thu thập năm 2018 tại 

thái nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim 

Diệu, Trần Ngọc Ngoạn, Phạm Thị 

Thanh Vân

Tạp chí KH&CN ĐHTN

892

Nghiên cứu bổ sung dinh dưỡng qua lá cho 

cây ổi đài loan tại mô hình khoa nông học - 

trường đại học nông lâm

Trần Đình Hà, Lê Kiều Oanh Tạp chí KH&CN ĐHTN

893

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của một số dòng, giống đậu tương vụ xuân 

2018 tại thái nguyên

Lưu Thị Xuyến, Triệu Lưu Huyền 

Trang, Trần Trung Kiên, Nguyễn 

Thị Mai Thảo

Tạp chí KH&CN ĐHTN

894
Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô lai 

tại tỉnh hà giang

Trần Trung Kiên, Hoàng Minh 

Công, Lưu Thị Xuyến, Nguyễn Thị 

Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Thảo

Tạp chí KH&CN ĐHTN

895

Phân lập và tuyển chọn chủng xạ khuẩn sinh 

kháng sinh ức chế sinh trưởng vi khuẩn gram 

dương

Đỗ Thị Hiền, Đỗ Bích Duệ, Nguyễn 

Mạnh Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ
Tạp chí KH&CN ĐHTN

896

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu 

đến sinh trưởng của cây sơn đậu (sophora 

tonkinensis gagnep) trong giai đoạn vườn 

ươm

Bùi Lan Anh, Trần Minh Hòa, 

Nguyễn Thúy Hà
Tạp chí KH&CN ĐHTN

897

Điều tra, nghiên cứu hiện trạng một số loài 

cây thuốc bị đe dọa tại xã quân chu, huyện 

đại từ, tỉnh thái nguyên

Mai Hoàng Đạt Tạp chí KH&CN ĐHTN

898

Ảnh hưởng của chế phẩm probiotic và khối 

lượng sơ sinh đến một số chỉ tiêu sức sản 

xuất của lợn thịt lai ba máu (duroc x yl)

Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy 

Mỵ, Trần Thị Thúy Nguyệt
Tạp chí KH&CN ĐHTN



899

Đánh giá ảnh hưởng của men tuaf - saccha 

bổ sung trong khẩu phần đến năng suất và 

chất lượng trứng của gà đẻ

Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh Châu, 

Cù Thị Thúy Nga
Tạp chí KH&CN ĐHTN

900
Một số giải pháp phát triển mô hình măng 

tây tại tỉnh thái nguyên

Dương Thị Thu Hoài, Kiều Thị Thu 

Hương, Cù Ngọc Bắc, Vũ Thị Hải 

Anh, Nguyễn Thị Hiền Thương

Tạp chí KH&CN ĐHTN

901

Vai trò của hệ thống chính trị trong việc thực 

hiện quyền làm chủ của nhân dân tại quận 1, 

thành phố hồ chí minh

Nguyễn Chí Hiếu Tạp chí KH&CN ĐHTN

902

Nghiên cứu một số mô hình sử dụng đất và 

đánh giá hiệu quả chuyển đất lúa nước sang 

trồng chè tại huyện phú lương, tỉnh thái 

nguyên

Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn 

Tuấn
Tạp chí KH&CN ĐHTN

903

Nghiên cứu thành phần đất và ứng dụng gis 

xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trồng cam 

sành tại xã trung thành huyện vị xuyên, tỉnh 

hà giang

Phan Đình Binh, Phạm Văn Tuấn, 

Nguyễn Lan Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

904

Xác định loài tiên mao trùng bằng kỹ thuật 

phân tử và nghiên cứu vật môi giới truyền 

bệnh tiên mao trùng trên đàn trâu, bò tỉnh 

bắc ninh

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn 

Quang, Nguyễn Thị Ngân, Phạm 

Diệu Thùy, Dương Thị Hồng Duyên

Tạp chí KH&CN ĐHTN

905

Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức giá 

thể khác nhau tới sinh trưởng và phát triển 

của giống hoa hồng bishop’s castle tại thái 

nguyên

Hà Minh Tuân, Lê Hồng Phượng, 

Nguyễn Minh Tuấn
Tạp chí KH&CN ĐHTN

906
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp 

thâm canh đến năng suất tỏi đồng mu

Nguyễn Thị Tình, Phạm Bằng 

Phương, Bùi Tri Thức, Nguyễn Văn 

Bình, Vi Đại Lâm, Lưu Hồng Sơn, 

Ngô Xuân Bình

Tạp chí KH&CN ĐHTN

907

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình lên men tỏi đen từ giống tỏi bản địa 

đồng mu cao bằng

Nguyễn Thị Tình, Đinh Thị Kim 

Hoa, Phạm Bằng Phương, Tạ Thị 

Lượng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn 

Sinh Huỳnh, Kiều Thị Thu Hương, 

Ngô Xuân Bình

Tạp chí KH&CN ĐHTN

908

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự nhiễm 

bẩn vỏ trứng vịt trong điều kiện chăn nuôi 

tập trung tại tỉnh hà tĩnh

Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy 

Mỵ, Võ Văn Hùng
Tạp chí KH&CN ĐHTN

909
Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất, chất 

lượng cam Sành tại Hà Giang

Nguyễn Quốc Hùng, Vũ Việt Hưng, 

Dương Xuân Thưởng.
Tạp chí NN&PTNT

910

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân vi sinh SPS 

clean đến năng suất và chất lượng của bưởi 

Đại Minh 9 và 14 tuổi tại huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 

Trần Trung Kiên, Hà Duy Trường, 

Nguyễn Minh Tuấn, Lưu Thị 

Xuyến, Phan Thị Thu Hằng, Dương 

Thị Nguyên, Hoàng Kim Diệu, 

Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Xuân 

Thành

Tạp chí NN&PTNT

911

Ảnh hưởng của loại thuốc kích thích đến khả 

năng ra rễ của hom Xoan đào (Pygeum 

arboreum Endl) tại Trường Đại học Nông 

Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Công Hoan, Trần Quốc 

Hưng
Tạp chí NN&PTNT


